
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

 

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH:  CỬ NHÂN KINH TẾ  

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO:   ĐẠI HỌC 

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO:  CHÍNH QUY 

NGÀNH:     KINH TẾ 

MÃ SỐ:        52310101 

CHUYÊN NGÀNH: 

Kinh tế Đầu tư 
 

 

 

 

 

 

 

 

HƯNG YÊN – 2016



1 

 

MỤC LỤC 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ............................................................................. 1 

MỤC LỤC ............................................................................................................. 1 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ ............ 2 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO ..................................................................................... 2 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm ....................................................................... 4 

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ .................................................. 4 

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH ............................................................................ 5 

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ................................... 5 

6. THANG ĐIỂM .................................................................................................. 5 

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ........................................................................ 6 

8. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ......................................................... 9 

9. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HỌC TẬP ................................................... 12 

10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ..................... 12 

11. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN ....................................................... 17 

12. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC ............. Error! Bookmark not defined. 

 

  



2 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

 

Tên chương trình: Cử nhân Kinh tế 

(Bechalor of Economics)  

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Kinh tế (Economics) 

Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư 

Mã ngành:   52310101 

Loại hình đào tạo:  Chính quy 

(Ban hành tại Quyết định số ..…..  ngày …..……....... của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên) 

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  

1.1. Mục tiêu chung 

 Đào tạo cử nhân kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm 

vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có năng lực chuyên môn về kinh tế 

và quản lý đầu tư; nắm vững phương pháp hoạch định chính sách, chiến lược, kế 

hoạch kinh doanh; phân tích, hoạch định, thực thi, thẩm định, quản lý các chính sách 

và các dự án đầu tư, các chương trình dự án đầu tư trong và ngoài nước. Sinh viên tốt 

nghiệp làm việc chủ yếu ở các cơ quản quản lý nhà nước, các Viện nghiên cứu, các 

trường học, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiêp dân doanh. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Kiến thức 

Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng 

Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng. 

Nắm vững kiến thức về toán kinh tế, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kiến 

thức cơ bản của nhóm ngành kinh tế và kinh tế đầu tư đáp ứng việc tìm hiểu, nghiên 

cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo. 

Được trang bị những kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế - quản trị kinh 

doanh để vận dụng vào thực tiễn để giải thích các vấn đề nảy sinh trong quá trình đầu 
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tư phát triển nền kinh tế quốc dân và đầu tư kinh doanh như: hoạch định, phân tích, 

thực thi và quản lí chính sách kinh tế, lập kế hoạch, tư vấn, lập, thẩm định, quản lí, đấu 

thầu dự án đầu tư,… 

Có kiến thức sâu về chuyên ngành như lập dự án đầu tư, quản lí dự án đầu tư, 

thẩm định dự án đầu tư, quản trị rủi ro đầu tư, phân tích chi phí lợi ích…; Có thể phân 

tích, đánh giá các vấn đề nảy sinh trong quá trình đầu tư và quản lí dự án đầu tư… ; Có 

khả năng đánh giá tác động qua lại của đầu tư đối với phát triển kinh tế và thực hiện 

phát triển bền vững. 

Có kiến thức về công nghệ thông tin ở mức độ cơ bản, bao gồm: hiểu biết về 

công nghệ thông tin, sử dụng máy tính, xử lý văn bản, sử dụng bảng tính, trình chiếu 

và internet ở mức cơ bản (đạt chuẩn theo quy định của Nhà trường). 

Có kiến thức về tiếng Anh ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo 

đơn giản; có thể viết và diễn đạt được một số báo cáo có nội dung đơn giản, có thể 

trình bày ý kiến và xử lý một số tình huống có liên quan đến công việc chuyên môn 

(đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định của Nhà trường). 

1.2.2. Kỹ năng 

Có khả thuyết trình rõ ràng, cuốn hút các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế. Có khả 

năng hoàn thành tốt các bài tự học, tự nghiên cứu được giao. 

Có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách độc lập, tham gia làm 

việc nhóm hiệu quả. 

Có kỹ năng phân tích và nghiên cứu cơ bản nhằm xử lý các nghiệp vụ đầu tư 

phát sinh trong thực tiễn công tác tại các tổ chức có liên quan tới chuyên ngành Kinh 

tế Đầu tư. 

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, dự báo và trình bày thông tin về hoạt động  

kinh tế đầu tư. 

Tiếp cận và thích nghi với môi trường thay đổi không ngừng của thị trường lao 

động và kỹ năng làm việc theo nhóm. 

Giao tiếp và xử lý tốt các nghiệp vụ văn phòng trong môi trường làm việc của 

bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Xây dựng được các tiêu chí kiểm tra; đo lường các trạng thái của tổ chức; đưa 

ra được các biện pháp điều chỉnh các sai lệch. 

Có kỹ sử dụng tiếng Anh ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo 

đơn giản; có thể viết và diễn đạt được một số báo cáo có nội dung đơn giản, có thể 

trình bày ý kiến và xử lý một số tình huống có liên quan đến chuyên ngành kinh tế đầu 

tư.  

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành 

về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban 
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hành, gồm các kỹ năng: sử dụng máy tính, xử lý văn bản, sử dụng bảng tính, trình 

chiếu và internet ở mức cơ bản.  

1.2.3. Thái độ 

Cử nhân chuyên ngành kinh tế đầu tư có thái độ tích cực, tự tin và quyết đoán 

trong quá trình nắm bắt, đàm phán, để xuất hoặc đưa ra các quyết định kịp thời về các 

chính sách, biện pháp nhằm khai thác tối ưu các cơ hội hợp tác đầu tư trên cơ sở tôn 

trọng lẫn nhau và cùng có lợi với các đối tác trong nước và quốc tế để cùng phát triển. 

1.2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có khả năng thực hiện các nhiệm vụ của nhà kinh tế đầu tư, tư vấn các hoạt động 

đầu tư cho các doanh nghiệp. 

Đề xuất được các giải pháp thực tế và phù hợp với các vấn đề còn hạn chế trong 

hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. 

1.2.4. Vị trí làm việc và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế: Chuyên viên tư 

vấn, lập dự án đầu tư, chuyên gia phân tích, cán bộ hoạch định chính sách và cán bộ 

quản lí; Cán bộ quản lí, chuyên gia tư vấn tại các dự án phát triển, các tổ chức phát 

triển trong nước và quốc tế; Cán bộ đầu tư tại các doanh nghiệp; Nghiên cứu viên và 

giảng viên tại các cơ sở đào tạo và cơ quan nghiên cứu về kinh tế; Học sau đại học 

chuyên ngành Kinh tế đầu tư và các chuyên ngành tương ứng khác. 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm 

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 130 tín chỉ (Không kể Giáo 

dục thể chất, Quốc phòng – An ninh: 11 tín chỉ; Kĩ năng mềm: 4 tín chỉ). 

KHỐI KIẾN THỨC SỐ TÍN CHỈ 

Kiến thức giáo dục đại cương 40 

Kiến thức chung (Lý luận chính trị, Ngoại ngữ v.v... )  17 

Kiến thức Toán và Khoa học tự nhiên hoặc khối kiến thức Khoa học 

Xã hội Nhân văn 
23 

+ Bắt buộc 23 

+ Tự chọn 0 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 90 

- Kiến thức cơ sở của khối ngành, nhóm ngành và ngành 24 

+ Bắt buộc 12 

+ Tự chọn 12 

- Kiến thức ngành 25 

+ Bắt buộc 21 

+ Tự chọn 4 
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KHỐI KIẾN THỨC SỐ TÍN CHỈ 

- Kiến thức chuyên ngành 30 

+ Bắt buộc 26 

+ Tự chọn 4 

- Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 0 

- Kiến thức bổ trợ 0 

- Thực tập nghề nghiệp 6 

- Đồ án/khóa luận tốt nghiệp 5 

Tổng khối lượng 130 

 

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:  

- Đào tạo chính quy, tập trung; Áp dụng Quy chế  đào tạo đại học và cao đẳng 

(Ban hành theo Quyết định số Số: 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Sinh viên sẽ tích lũy đủ số tín chỉ cho các học 

phần từ các khối kiến thức: 

+ Kiến thức giáo dục đại cương 

+ Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

- Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy  

khi tích luỹ đủ 130 tín chỉ và các chứng chỉ về Giáo dục thể chất, Quốc phòng – An 

ninh; các chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học, kĩ năng mềm và chuẩn đầu 

ra chuyên ngành theo quy định của Nhà trường. 

6. THANG ĐIỂM: 10. 
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7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

Số 
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ó
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ư
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I. Kiến thức giáo dục đại cương 40 40 0           

1.1.   Lý luận chính trị, xã hội, nhân văn 24 24 0           

1 911150 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mac-Lênin 1 
2 2   45     67,5 Không 

2 
 

911151 

Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mac-Lênin 2 
3 3   67,5     101,5 1 

3 912501 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2   45     67,5 2 

4 911407 
Đường lối Cách mạng của Đảng cộng 

Sản Việt Nam 
3 3   67,5     101,5 3 

5 911601 Pháp luật đại cương 2 2   45     67,5 Không 

6 931309 Văn hóa kinh doanh 2 2   45     67,5 28 

7 932020 Quản trị hành chính văn phòng 2 2   45     67,5 5, 28 

8 931122 Lịch sử kinh tế  2 2   45     67,5 Không 

9 931804 Kinh tế phát triển 2 2   45     67,5 26.27 

10 931817 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 2 2   45     67,5 26 

11 931814 Thuế 2 2   45     67,5 26 

1.2.   Ngoại ngữ 7 7             

12 151125 TA1 - NH Pre-Intermediate (B1) 2 2   45     67,5 Không 

13 151126 TA2 - NH Pre-Intermediate (B1) 3 3   67,5     101,5 12 

14 115127 Tiếng Anh 3A - Luyện thi B1 2 2   45     67,5 13 

1.3.   Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công 

nghệ - Môi trường 
9 9             

15 211056 Tin học đại cương 1 1*     30    15 16  

16 981111  Toán kinh tế 1 2 2   45     67,5 Không 

17 981112  Toán kinh tế 2 2 2   45     67,5 16 

18 931208  Toàn cầu hoá 2 2   45     67,5 Không 

19  931168 Đại cương về môi trường 2 2   45     67,5 Không 

1.4. Giáo dục thể chất, quốc phòng- an ninh                 

20  921113 Giáo dục thể chất 3* 3*     135     Không 



7 

 

21 921204  Giáo dục quốc phòng- an ninh 5+3* 5+3*   
112,

5 
135   169 Không 

1.5. Kỹ năng mềm                 

22 711166 

Kĩ năng mềm 1: Phát triển cá nhân, 

sự nghiệp và phương pháp học tập ở 

đại học 

1* 1*   22,5     34 Không 

23 711167 
Kĩ năng mềm 2: Giao tiếp bằng văn 

bản và giao tiếp công sở 
1* 1*   22,5     34 Không 

24 711168 
Kĩ năng mềm 3: Điều hành cuộc họp 

và xử lí xung đột trong giao tiếp 
1* 1*   22,5     34 Không 

25 711169 
Kĩ năng mềm 4: Tổ chức sự kiện và 

xin việc làm 
1* 1*   22,5     34 Không 

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 90 65 53           

2.1.   Kiến thức cơ sở, ngành 49 33 36           

2.1.1. Kiến thức cơ sở ngành 24 12 24           

Bắt buộc 12 12 0           

26 931600  Kinh tế vi mô 3 3   67,5     101,5 Không 

27 931601  Kinh tế vĩ mô 3 3   67,5     101,5 Không 

28 931256 Quản trị học 3 3   67,5     101,5 Không 

29 931134  Tài chính - tiền tệ 3 3   67,5     101,5 Không 

Tự chọn 1 (chon 4 trong số 8 học phần) 12   24           

30 932009 Marketing căn bản 3   3 67,5     101,5 Không 

31 931151 Kinh tế lượng 3 
 

2+

1*

  

45 30    82,5 16,26 

32  932501 Xác suất, thống kê trong kinh tế học 3   3 67,5     101,5 Không 

33  931334 Luật kinh tế 3   3 67,5     101,5 5 

34 931206 Kinh tế và quản lý công nghiệp* 3   3 67,5     101,5 26,28 

35 981005 Chính sách kinh tế -  xã hội* 3   3 67,5     101,5 26,28 

36 981006  Kinh tế công cộng* 3   3 67,5     101,5 26,28 

37 981007  Kinh tế Việt Nam* 3   3 67,5     101,5 26,28 

2.1.2. Kiến thức ngành 25 21 12           

Bắt buộc 21 21 0           

38 981008  Kinh tế vi mô nâng cao 3 3   67,5     101,5 26 

39 981009  Kinh tế vĩ mô nâng cao 3 3   67,5     101,5 27 

40 931109 Nguyên lý kế toán 3 3   67,5     101,5 26 

41 931115  Quản trị tài chính 3 3   67,5     101,5 29 

42 934112  Kinh tế quốc tế 3 3   67,5     101,5 26, 27 

43 932128 Quản trị nhân lực 3 3   67,5     101,5 28 

44 931325 Quản trị chiến lược 3 3   67,5     101,5 28 

Tự chọn 2 (chọn 2 trong số 6 học phần) 4 0 12           

45 932017 Quản lý công nghệ 2   2 45     67,5 26,27 

46 932166  Hệ thống thông tin quản lý 2   2 45     67,5 15, 28 

47  981010 Đầu tư quốc tế* 2   2 45     67,5 26.28 

48 981011  Kinh tế bảo hiểm* 2   2 45     67,5 26.28 

49 981003 Luật lao động* 2   2 45     67,5 5.28 



8 

 

50 b Quản trị rủi ro đầu tư* 2   2 45     67,5 17.26 

2.2. Kiến thức chuyên ngành Kinh tế               30 26 12           

Bắt buộc 26 26 0           

51 981012  Kinh tế đầu tư 3 3   67,5     101,5 38, 39 

52 981013 Lập dự án đầu tư 3 3   67,5     101,5 26, 27 

53 981014  Quản lý dự án đầu tư 3 3   67,5     101,5 51 

54 981015 Phân tích chính sách kinh tế 3 3   67,5     101,5 39 

55 981016 Quản lý nhà nước về kinh tế 2 2   45     67,5 28, 39 

56 981017  Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế 3 3   67,5     101,5 26, 27 

57 981018 Phân tích đầu tư 2 2   45     67,5 51 

58 981019 
Kinh tế các ngành sản xuất kinh 

doanh 
2 2   45     67,5 26, 28 

59 981020 Thị trường vốn 2 2   45     67,5 53 

60 981021 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2   45     67,5 14, 26 

Tự chọn 3 (chọn 2 trong số 6 học phần) 4   12         
 

61 931002  Kinh tế môi trường 2   2 45     67,5 26,27 

62 931823  Phân tích hoạt động kinh doanh 2   2 45     67,5 41 

63 981001 Đấu thầu trong đầu tư* 2   2 45     67,5 26, 28  

64 981002 Đầu tư tài chính* 2   2 45     67,5 26, 28 

65 981022 Luật đầu tư* 2   2 45     67,5 5, 28 

66 981004 Thẩm định dự án đầu tư* 2   2 45     67,5 26, 28 

2.3. Thực tập nghề nghiệp 6 6 0           

67 981132 Thực tập nhận thức công nghệ 1 1*   0 45 0 0 Không 

68  981135 Thực tập kỹ thuật 2 2*   0 90 0 0 39 

69 93524  Thực tập tốt nghiệp 3 3*   0 135 0 0 1-62 

2.4. Đồ án/khóa luận tốt nghiệp 5   5           

70  930018 Khóa luận tốt nghiệp (*) 5   5     225   69 

      145 105 53           

                      

(*) Sinh viên không làm Khoá luận tốt nghiệp phải học bổ sung đủ 5 TC trong các học phần lựa chọn chưa chọn 

trong quá trình đào tạo 

Cộng: 90 tín chỉ (Bắt buộc: 65 tín chỉ; Tự chọn: 25 tín chỉ). Lựa chọn thêm 5 tín chỉ nếu không làm khoá luận tốt 

nghiệp 

Tổng cộng: 130 tín chỉ (Bắt buộc 105 tín chỉ; Tự chọn: 25 tín chỉ; Số tín chỉ thực hành/thí nghiệm/thực tập/đồ 

án/khóa luận: 13 
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8. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

TT Tên giảng viên 
Năm sinh Văn 

bằng cao 

nhất 

Chuyên 

ngành 

Học phần/tín chỉ sẽ giảng 

dạy Nam Nữ 

1 Bùi Văn Hà 1966  Thạc sĩ Triết học 

Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin  

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2 Lê Cao Vinh 1980  Thạc sĩ Lịch sử Đảng 
Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

3 
Hoàng Thị Hồng 

Đào 
 1979 Thạc sĩ Luật Pháp luật đại cương 

4 
Hoàng Minh 

Đức 
1980  Thạc sĩ Kinh tế Lịch sử kinh tế 

5 Lê Thị Thương  1986 Thạc sĩ Kinh tế Kinh tế phát triển 

6 Đỗ Văn Cường 1982  Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 

Phương pháp nghiên cứu 

kinh doanh 

7 
Nguyễn Thị Hải 

Yến 
 1988 Thạc sĩ Kế Toán Thuế 

8 
Bùi Thị Thu 

Thủy 
 1984 Thạc sĩ 

Tài chính- 

ngân hàng 
Văn hóa kinh doanh 

9 
Lưu Minh 

Huyên 
1977  Thạc sĩ 

Tài chính – 

Ngân hàng 

Quản trị hành chính văn 

phòng 

10 Hoàng Thị Bình  1969 Thạc sĩ QL giáo dục 
TA1 - (B1) 

TA2 - (B1) 

11 
Đặng Thị Hương 

Thảo 
 1978 Thạc sĩ Tiếng anh Tiếng Anh 3A - (B1) 

12 Nguyễn Đắc Dị 1954  Tiến sĩ Toán kinh tế 
Toán kinh tế 1 

Toán kinh tế 2 

13 Vũ Khánh Quý 1982  Thạc sĩ Tin học Tin học đại cương 

14 
Phạm Xuân 

Thông 
1981  Thạc sĩ 

Tài chính - 

Ngân hàng 

Xác suất, thống kê trong 

kinh tế học 

15 
Trịnh Thị Huyền 

Trang 
 1987 Thạc sĩ Kinh tế Đại cương về môi trường, 

16 Vũ Thị Huyền  1984 Thạc sĩ 
Tài chính – 

Ngân hàng 
Toàn cầu hóa 

17 
Hoàng Xuân 

Nghĩa 
1957  Tiến sĩ Kinh tế học 

Kinh tế vi mô 1, 

Kinh tế vi mô 2 

18 Vũ Thị La  1985 Thạc sĩ  
Quản trị nhân 

lực 

Kinh tế vĩ mô 1, 

Kinh tế vĩ mô 2 

19 
Hoàng Minh 

Đức 
1980  Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh 
Quản trị học, 
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TT Tên giảng viên 
Năm sinh Văn 

bằng cao 

nhất 

Chuyên 

ngành 

Học phần/tín chỉ sẽ giảng 

dạy Nam Nữ 

20 
Nguyễn Thị 

Thanh Huệ 
 1983 Thạc sĩ 

Tài chính – 

Ngân hàng 
Tài chính - tiền tệ 

21 Đỗ Thị Hạnh  1985 Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
Hệ thống thông tin quản lý 

22 
Nguyễn Thị 

Tươi 
 1987 Thạc sĩ Kinh tế Kinh tế lượng 

23 Lê Phương Trà  1985 Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
Tiếng Anh chuyên ngành 

24 
Lương Thị Hải 

Yến 
 1977 Thạc sĩ Luật Luật kinh tế 

25 
Phạm Thị Thu 

Dung 
 1987 Thạc sĩ Kinh tế quốc tế Kinh tế quốc tế, 

26 
Nguyễn Văn 

Hưởng 
1975  Tiến sĩ Kinh tế Quản trị chiến lược 

27 
Đoàn Thị Thu 

Hương 
 1979 Thạc sĩ Kế toán Nguyên lý kế toán 

28 Đỗ Tiến Hưng 1981  Thạc sĩ Kinh tế Quản trị tài chính  

29 Luyện Văn Thủy 1984  Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
Marketing căn bản 

30 Vũ Thị La  1985 Thạc sĩ  
Quản trị nhân 

lực 
Quản trị nhân lực 

31 
Lưu Minh 

Huyên 
1977  Thạc sĩ 

Tài chính – 

Ngân hàng 
Kinh tế bảo hiểm 

32 
Kim Quang 

Chiêu 
1972  Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh  
Kinh tế công cộng 

33 Đào Thị Quỳnh  1981 Thạc sĩ 
Tài chính – 

Ngân hàng 
Kinh tế môi trường, 

34 Đào Đức Bùi 1979  Thạc sĩ 
Tài chính – 

Ngân hàng 
Kinh tế nguồn lực tài chính 

35 
Phạm Thị Kim 

Hường 
 1989 Thạc sĩ 

Tài chính – 

Ngân hàng 
Chính sách kinh tế - xã hội 

36 
Nguyễn Trọng 

Tấn 
1981  Thạc sĩ 

Tài chính – 

Ngân hàng 
Quản lý công nghệ 

37 Nguyễn Thị Mơ  1986 Thạc sĩ 
Tài chính – 

Ngân hàng 
Kinh tế đầu tư  

38 
Nguyễn Thị 

Ngọc Yến 
 1987 Thạc sĩ Kinh tế đầu tư Lập dự án đầu tư, 
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TT Tên giảng viên 
Năm sinh Văn 

bằng cao 

nhất 

Chuyên 

ngành 

Học phần/tín chỉ sẽ giảng 

dạy Nam Nữ 

39 Nguyễn Thị Tâm  1952 PGS.TS Kinh tế Phân tích chính sách kinh tế 

40 Hoàng Hải Bắc 1977  Thạc sĩ 
Tài chính – 

Ngân hàng 
Quản lý dự án đầu tư, 

41 
Nguyễn Quốc 

Tuấn 
1960  Tiến sĩ 

Quản lý kinh 

tế 
Quản lý nhà nước về kinh tế 

42 Lê Thị Thương  1986 Thạc sĩ Kinh tế 
Phân tích dữ liệu và dự báo 

kinh tế  

43 Lê Thị Thu Thảo  1990 Đại học 
Kinh tế phát 

triển 
Kinh tế Việt Nam 

44 
Nguyễn Thị 

Giang 
 1982 Thạc sĩ 

Tài chính- 

ngân hàng 
Đầu tư quốc tế 

45 Lê Thị Nga  1987 Thạc sĩ Luật Kinh tế Luật đầu tư 

46 
Nguyễn Quốc 

Phóng 
1981  Thạc sĩ 

Quản trị KD 

thương mại 

Phân tích hoạt động kinh 

doanh 

47 
Lê Thị Hồng 

Quyên 
 1986 Thạc sĩ 

Tài chính – 

Ngân hàng 
Phân tích đầu tư 

48 
Vũ Thị Phương 

Thảo 
 1986 Thạc sĩ 

Tài chính- 

ngân hàng 

Kinh tế và quản lý công 

nghiệp 

49 Bùi Thị Thủy  1986 Thạc sĩ 
Tài chính- 

ngân hàng 

Kinh tế các ngành sản xuất 

kinh doanh 

50 Bùi Văn Hà 1985  Thạc sĩ 
Tài chính – 

Ngân hàng 
Thị trường vốn 

51 
Hoàng Thị Hồng 

Đào 
 1979 Thạc sĩ Luật Luật Lao động 

52 
Nguyễn Thị 

Ngọc Yến 
 1987 Thạc sĩ Kinh tế đầu tư Thẩm định dự án đầu tư, 

53 Nguyễn Thị Mơ  1986 Thạc sĩ 
Tài chính – 

Ngân hàng 
Quản trị rủi ro đầu tư  

54 
Lương Thị Hải 

Yến 
 1977 Thạc sĩ Luật Đấu thầu trong đầu tư 

55 Lê Thị Thương  1986 Thạc sĩ Kinh tế Đầu tư tài chính  
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9. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HỌC TẬP 

9.1. Các phòng thí nghiệm, thực hành; các hệ thống thiết bị thí nghiệm quan 

trọng 

Dùng chung phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện của trường cụ thể là: 

Nội dung 
Tổng số phòng         

(đ/v cái) 

Tổng diện tích 

(m2) 

Tổng diện tích xây dựng toàn trường  24.173 

Diện tích phục vụ trực tiếp cho giảng dạy  16.462 

1. Giảng đường, phòng học 58 7.076 

Trong đó: - Phòng máy tính 6 622 

 - Phòng ngoại ngữ, nghe nhìn 2 112 

2. Thư viện 1 757 

3. Phòng thí nghiệm 8 988 

4. Xưởng thực hành, thực tập 23 6.921 

5. Phòng QLHC và làm việc 36 720 

9.2. Thư viện 

10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

10.1 Hướng dẫn chung 

Chương trình giáo dục đại học ngành Quản trị kinh doanh được thiết kế theo cấu 

trúc kiểu đơn ngành, với những học phần theo qui định tối thiểu của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, và nhà trường đã bổ sung những học phần cần thiết để xây dựng thành 

chương trình đào tạo của trường với tổng số 130 tín chỉ, không kể các nội dung về 

Giáo dục Thể chất (5 tín chỉ) và Giáo dục Quốc phòng (3 tín chỉ).  

Chương trình này được thiết kế theo hướng ứng dụng, tinh giản lí thuyết, tăng 

cường sự hiểu biết về kiến thức kinh tế - quản trị kinh doanh, nâng cao trình độ sử 

dụng tiếng anh và tin học, tăng cường các kĩ năng mềm, tăng cường việc tự học, tự 

nghiên cứu của sinh viên và thực hành thường xuyên tại các cơ sở thực tập. 

Chương trình được thiết kế phù hợp với việc đổi mới phương pháp dạy - học, 

chú ý đúng mức đến sự phù hợp với điều kiện trong nước và từng bước hội nhập với 

các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực kinh tế - quản trị kinh doanh. 

Chương trình này được thiết kế thành 2 khối kiến thức : 

 Khối kiến thức giáo dục đại cương: 42 tín chỉ 

 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 88 tín chỉ (Tự chọn: 6 tín chỉ). 

Khối kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp có tính bắt buộc.Khối 
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kiến thức tự chọn có tính hướng nghiệp cụ thể cho người học. 

 Lựa chọn và đăng kí học một số môn học của khối này sao cho đủ 5 tín chỉ. 

 Việc lựa chọn này phải thoả mãn 2 yêu cầu : 

 Phù hợp với định hướng nghiệp vụ chuyên sâu của sinh viên về: Các loại 

hình doanh nghiệp; Các lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp: Quản trị cung ứng, Sản 

xuất và tác nghiệp, marketing, nhân lực…; Kỹ năng mềm: Đàm phán, giao dịch, thuyết 

trình…; 

 Đủ số tín chỉ quy định nếu không làm khoá luận tốt nghiệp: 5 tín chỉ. 

Việc thực tập được tổ chức theo hai hình thức: 

 Thực tập thường xuyên: Gồm thực tập nhận thức được thực hiện trong năm 

học đầu tiên (học kỳ 2) và thực tập kỹ thuật vào năm thứ 2 (học kỳ 4); 

 Thực tập nghề nghiệp: tập trung cuối khoá học (học kỳ 8). 

Khóa luận tốt nghiệp: Dạng đề tài nghiên cứu ứng dụng một số vấn đề về doanh 

nghiệp. 

        Trình tự triển khai giảng dạy các học phần đảm bảo tính logic của việc truyền đạt 

và tiếp thu các mảng kiến thức, đã quy định các học phần tiên quyết của học phần kế 

tiếp trong chương trình đào tạo. 

Về nội dung: Nội dung trong đề cương là những nội dung cốt lõi của học phần. 

         Về số tiết của học phần: Ngoài thời lượng giảng dạy trên lớp theo kế hoạch giảng 

dạy cho các học phần, chương trình quy định thêm số tiết tự học, tự nghiên cứu để sinh 

viên củng cố kiến thức đã học của học phần. 

Về yêu cầu thực hiện số lượng và hình thức bài tập do giảng viên quy định 

nhằm giúp sinh viên nắm vững kiến thức lý thuyết, rèn luyện các kỹ năng thiết yếu. 

Tất cả các học phần đều phải có giáo trình hoặc bài giảng, tài liệu tham khảo, 

bài hướng dẫn... đã in sẵn cung cấp cho sinh viên. Tuỳ theo điều kiện thực tế của 

trường, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ: Giảng viên thuyết trình tại 

lớp, hướng dẫn thảo luận giải quyết vấn đề tại lớp, thảo luận và làm việc theo nhóm... 

10.2. Hướng dẫn về trình tự bố trí các học phần cho kế hoạch theo học kỳ 

TT TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

HỌC KỲ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Lịch sử kinh tế 2 2               

2 TA1 - NH Pre-Intermediate (B1) 2 2               

3 Tin học đại cương 1 1               

4 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 
2 2               

5 Giáo dục Thể chất (TC 1) 1 1               
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6 Giáo dục Quốc phòng 8 8               

7 Kinh tế vi mô 3 3               

8 Kĩ năng mềm 1 1 1               

9 Thực tập 1 (Kinh tế) 1   1             

10 Giáo dục Thể chất (TC 2) 1   1             

11 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
3   3             

12 Toán kinh tế 1 2   2             

13 Đại cương về môi trường 2   2             

14 TA2 - NH Pre-Intermediate (B1) 3   3             

15 Quản trị học 3   3             

16 Kinh tế vĩ mô 3   3             

17 Nguyên lý kế toán 3   3             

18 Pháp luật đại cương 2     2           

19 Tiếng Anh 3A - Luyện thi B1 2     2           

20 Giáo dục Thể chất (TC 3) 1     1           

21 Kinh tế phát triển 2     2           

22 Tài chính-tiền tệ 3     3           

23 Kinh tế vi mô nâng cao 3     3           

  Tự chọn 1 (chọn tự do 2 trong 4 học phần) 6                 

24 Marketing căn bản (LC) 3     3           

25 Xác suất, thống kê trong kinh tế học (LC) 3     3           

26 Kinh tế và quản lý công nghiệp 3     0           

27 Chính sách kinh tế -  xã hội 3     0           

28 Toàn cầu hóa 2       2         

29 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2       2         

30 Toán kinh tế 2 2       2         

31 Thực tập 2 (Kinh tế) 2       2         

32 Kĩ năng mềm 2 1       1         

33 Quản trị hành chính văn phòng 2       2         

34 Kinh tế vĩ mô nâng cao 3       3         

  Tự chọn 1 (chọn tự do 2 trong 4 học phần) 6                 

35 Kinh tế lượng (LC) 3       3         
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36 Luật kinh tế (LC) 3       3         

37 Kinh tế công cộng 3       0         

38 Kinh tế Việt Nam 3       0         

39 Quản trị tài chính 3         3       

40 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
3         3       

41 Thuế 2         2       

42 Văn hóa kinh doanh 2         2       

43 Kinh tế quốc tế 3         3       

44 Quản trị nhân lực 3         3       

45 Kĩ năng mềm 3 1         1       

  Tự chọn 2 (chọn 2 trong 6 học phần) 4                 

46 Quản lý công nghệ (LC) 2         2       

47 Hệ thống thông tin quản lý (LC) 2         2       

48 Đầu tư quốc tế 2         0       

49 Kinh tế bảo hiểm 2         0       

50 Luật lao động 2         0       

51 Quản trị rủi ro đầu tư 2         0       

52 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 2           2     

53 Kinh tế đầu tư 3           3     

54 Lập dự án đầu tư 3           3     

55 Tiếng Anh chuyên ngành 2           2     

56 Quản trị chiến lược 3           3     

57 Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế 3           3     

58 Kinh tế các ngành sản xuất kinh doanh 2           2     

59 Phân tích chính sách kinh tế 3             3   

60 Quản lý dự án đầu tư 3             3   

61 Quản lý nhà nước về kinh tế 3             3   

62 Phân tích đầu tư 2             2   

63 Thị trường vốn 2             2   

64 Kĩ năng mềm 4 1             1   

  Tự chọn 3 (chọn tự do 2 trong 6 học phần) 4                 

65 Kinh tế môi trường (LC) 2             2   
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66 Phân tích hoạt động kinh doanh (LC) 2             2   

67 Đấu thầu trong đầu tư 2             0   

68 Đầu tư tài chính 2             0   

69 Luật đầu tư 2             0   

70 Thẩm định dự án đầu tư 2             0   

71 Thực tập tốt nghiệp (Kinh tế) 3               3 

72 Khóa luận tốt nghiệp 5               5 

Tổng cộng: 145 20 21 19 20 21 18 18 8 

 

10.3. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Chương trình giáo dục đại học ngành kinh tế đầu tư được thiết kế theo cấu trúc 

kiểu đơn ngành, với những học phần theo qui định tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, và nhà trường đã bổ sung những học phần cần thiết để xây dựng thành chương 

trình đào tạo của trường với tổng số 130 tín chỉ, không kể các nội dung về Giáo dục 

Thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục Quốc phòng - An ninh (8 tín chỉ).  

Chương trình này được thiết kế theo hướng ứng dụng, tinh giản lí thuyết, tăng 

cường sự hiểu biết về kiến thức kinh tế - quản trị kinh doanh, nâng cao trình độ sử 

dụng tiếng anh và tin học, tăng cường các kĩ năng mềm, tăng cường việc tự học, tự 

nghiên cứu của sinh viên và thực hành thường xuyên tại các cơ sở thực tập. 

Chương trình được thiết kế phù hợp với việc đổi mới phương pháp dạy - học, 

chú ý đúng mức đến sự phù hợp với điều kiện trong nước và từng bước hội nhập với 

các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực kinh tế - quản trị kinh doanh. 

Chương trình này được thiết kế thành 2 khối kiến thức : 

 Khối kiến thức giáo dục đại cương: 41 tín chỉ 

 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 89 tín chỉ (Kiến thức tự chọn: 8 tín 

chỉ). 

Khối kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp có tính bắt 

buộc.Khối kiến thức tự chọn có tính hướng nghiệp cụ thể cho người học. 

 Lựa chọn và đăng kí học một số môn học của khối này sao cho đủ 5 tín chỉ. 

 Việc lựa chọn này phải thoả mãn 2 yêu cầu : 

 Phù hợp với định hướng nghiệp vụ chuyên sâu của sinh viên về: Các loại 

hình doanh nghiệp; Các lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp: Quản trị cung ứng, Sản 

xuất và tác nghiệp, marketing, nhân lực…; Kỹ năng mềm: Đàm phán, giao dịch, thuyết 

trình…; 

 Đủ số tín chỉ quy định nếu không làm khoá luận tốt nghiệp: 5 tín chỉ. 

Việc thực tập được tổ chức theo hai hình thức: 
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 Thực tập thường xuyên: gồm Thực tập nhận thức được thực hiện trong năm 

học đầu tiên (học kỳ 2) và Thực tập kỹ thuật vào năm thứ 2 (kỳ 4); 

 Thực tập nghề nghiệp: tập trung cuối khoá học (học kỳ 8). 

Khóa luận tốt nghiệp: Dạng đề tài nghiên cứu ứng dụng một số vấn đề về doanh 

nghiệp. 

Trình tự triển khai giảng dạy các học phần đảm bảo tính logic của việc truyền 

đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, đã quy định các học phần tiên quyết của học phần 

kế tiếp trong chương trình đào tạo. 

Về nội dung: Nội dung trong đề cương là những nội dung cốt lõi của học phần. 

Về số tiết của học phần: Ngoài thời lượng giảng dạy trên lớp theo kế hoạch 

giảng dạy cho các học phần, chương trình quy định thêm số tiết tự học, tự nghiên cứu 

để sinh viên củng cố kiến thức đã học của học phần. 

Về yêu cầu thực hiện số lượng và hình thức bài tập do giảng viên quy định 

nhằm giúp sinh viên nắm vững kiến thức lý thuyết, rèn luyện các kỹ năng thiết yếu. 

Tất cả các học phần đều phải có giáo trình hoặc bài giảng, tài liệu tham khảo, 

bài hướng dẫn... đã in sẵn cung cấp cho sinh viên. Tuỳ theo điều kiện thực tế của 

trường, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ: Giảng viên thuyết trình tại 

lớp, hướng dẫn thảo luận giải quyết vấn đề tại lớp, thảo luận và làm việc theo nhóm... 

 

11. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN 

11.1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1: 2TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Mục tiêu học phần: 

- Kiến thức:  Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội 

dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng; 

- Kỹ năng: Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; 

- Thái độ: Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận 

chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo. 

Nội dung học phần: 

Môn học này là môn học bắt buộc trong hệ thống giáo dục đại học và cao đẳng 

ở Việt Nam. Môn học này giới thiệu những nền tảng khoa học về phương pháp luận 

trong tự nhiên, xã hội và tư duy trên hệ thống khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Hệ thống môn học được phân định hợp nhất Phép biện chứng duy vật và chủ nghĩa 

duy vật lịch sử. Môn học này được kết cấu thành chương mở đầu và 3 chương phản 

ánh những lí luận cơ bản của nguyên lý chủ nghĩa Mác –Lênin. Ngoài 1 chương mở 

đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của 
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môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc 

gåm  Phần thứ nhất có 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và 

phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin; : những nội dung cơ bản về thế giới quan 

và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

11.2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2: 3 TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1 

Mục tiêu học phần: 

- Kiến thức:  Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội 

dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng; 

- Kỹ năng: Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; 

- Thái độ: Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp 

luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo. 

Nội dung học phần: 

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và 

một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương 

trình môn học được cấu trúc thành 2 phần, 6 chương: phần thứ nhÊt có 3 chương trình 

bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về 

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; phần thứ hai có 3 chương, trong đó có 2 

chương khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về 

chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. 

11.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2  

Mục tiêu học phần: 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn 

hoá, Hồ Chí Minh. 

- Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin. 

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tạo lập 

những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách 

mạng nước ta. 

- Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới. 

Nội dung học phần: 

Ngoài chương mở đầu nội dung gồm 7 chương, bao gồm đối tượng, phương 

pháp, cơ sở quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, và những nội dung 

cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh như tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và 

cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam; về Đảng cộng sản; về đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết 
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quốc tế; về  xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá đạo đức và xây 

dựng con người mới 

11.4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: 3 TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Mục tiêu học phần: 

- Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ 

đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và 

công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý 

tưởng của Đảng.  

- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong 

giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

Nội dung học phần: 

Ngoài chương mở đầu nội dung gồm 8 chương, bao gồm đối tượng, nhiệm vụ, 

phương pháp nghiên cứu và đường lối cơ bản của Đảng cộng sản Việt Nam như: 

đường lối đấu tranh giành chính quyền; đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và 

đế quốc Mỹ xâm lược; đường lối công nghiệp hoá; đường lối xây dựng hệ thống chính 

trị; đường lối xây dựng và phát triển nền văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội; đường 

lối đối ngoại. 

11.5 Pháp luật đại cương:  2 TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Không. 

Mục tiêu học phần: 

- Kiến thức: trang bị những kiến thức phổ thông về Nhà nước và pháp luật cho sinh 

viên góp phần giáo dục toàn diện, nâng cao ý thức và trách nhiệm công dân, ý thức tôn 

trọng và bảo vệ quốc gia. 

- Kỹ năng, thái độ: Rèn luyện kỹ năng và xây dựng nếp sống, hành vi ứng xử theo 

pháp luật cho sinh viên để thực hiện nghĩa vụ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công 

dân, có ý thức chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng và bảo vệ trật tự kỷ cương xã 

hội. 

Nội dung học phần: 

 Học phần giới thiệu các khái niệm, các phạm trù chung cơ bản nhất về nhà 

nước và Pháp luật dưới góc độ của khoa học quản lý. Trên cơ sở đó, đi vào phân tích: 

Cấu trúc của bộ máy nhà nước cũng như chức năng, thẩm quyền và địa vị pháp lý của 

các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tính chất 

pháp lý và cơ cấu của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; Một số nội dung cơ 

bản của Luật hành chính, Luật Dân sự, Luật hình sự. 
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11.6 Văn hóa kinh doanh: 2TC (LT) 

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học 

Mục tiêu học phần: 

- Kiến thức:  

Trình bày được đặc trưng của văn hóa kinh doanh, vai trò của văn hóa kinh 

doanh,các nhân tố tác động tới văn hóa kinh doanh  

Trình bày các khái niệm cơ bản về triết lý kinh doanh, Đạo đức kinh doanh, văn 

hóa doanh nghiệp, văn hóa trong các hoạt động kinh doanh 

 Trình bày được các đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp trong từng thời kỳ xã 

hội Việt Nam, 

- Kỹ năng: Phân tích được các đặc trưng của văn hóa kinh doanh trong từng loại hình 

doanh nghiêp, trong mỗi quốc gia có nền văn hóa khác nhau 

Phân tích nội dung triết lý kinh doanh của doanh nghiệp, nêu được các vấn đề 

đạo đức kinh doanh trong các lĩnh vực và vấn đề đạo đức kinh doanh toàn cầu 

Phân tích được các vấn đề văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp gắn với 

từng loại hình doanh nghiệp 

Vận dụng kiến thức hiểu biết về văn hóa kinh doanh Việt Nam để đưa ra được 

các vấn đề cần giải quyết đối với văn hóa kinh doanh Việt Nam thời kỳ đổi mới. 

Phân tích các đặc trưng về văn hóa kinh doanh của một số quốc gia tiêu biểu 

Có khả năng xây dựng văn hóa kinh doanh cho các doanh nghiệp khác nhau 

- Thái độ: Có khả năng, ý thức xây dựng văn hóa kinh doanh cho các doanh nghiệp 

khác nhau 

Nội dung học phần: 

Học phần Văn hóa kinh doanh trang bị cho người học những kiến thức chung 

về văn hóa kinh doanh (tổng quan về văn hóa kinh doanh, triết lý kinh doanh, đạo đức 

kinh doanh, văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp) và những kỹ năng cần 

thiết để tổ chức ứng dụng, phát triển các kiến thức về văn hóa kinh doanh trong 

hoạt động kinh tế, kinh doanh. Thông qua đó, sinh viên biết vận dụng những vấn đề lý 

luận để xây dựng và phát triển văn hóa của doanh nghiệp, ứng dụng trong các hoạt 

động kinh tế. 

11.7 Quản trị hành chính văn phòng: 2 TC (LT) 

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học 

 Mục tiêu học phần:  

- Về kiến thức:  

+ Trình bày được các vấn đề cơ bản của quản trị hành chính văn phòng: quy trình quản 

trị công việc hành chính – văn phòng, các nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động của văn 

phòng như soạn thảo văn bản, tổ chức cuộc họp, hội nghị, chuyến công tác, lễ tân... 
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- Về kỹ năng: 

+ Xác định được những kiến thức cơ bản về quản trị hành chính văn phòng 

+ Vận dụng những kiến thức đã học thực hiện được những nghiệp vụ cơ bản trong 

hoạt động hành chính văn phòng 

+ Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. 

- Về thái độ: Rèn luyện tính trung thực, phương pháp làm việc khoa học trong xử lí  

công việc chuyên môn .  

 Nội dung học phần: 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị hành 

chính văn phòng: Hoạch định và tổ chức công việc hành chính văn phòng; điều hành 

và kiểm tra công việc hành chính văn phòng; tổ chức văn phòng; soạn thảo văn bản; tổ 

chức công tác văn thư trong doanh nghiệp; tổ chức các cuộc họp, hội nghị, chuyến 

công tác; công tác lưu trữ và huỷ bỏ hồ sơ tài liệu; giao tiếp và lễ tân trong hành chính. 

Đồng thời thông qua những bài tập thực tế giúp sinh viên thực hành những nghiệp vụ 

văn phòng cơ bản thường phải làm trong thực tế của một nhân viên hành chính – văn 

phòng trong tương lai; giúp sinh viên rèn luyện những kĩ năng xử lý công việc văn 

phòng. 

11.8 Lịch sử kinh tế: 2 TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Không. 

Mục tiêu học phần: 

- Về kiến thức:  

+ Trình bày được các vấn đề cơ bản về lịch sử kinh tế của các nước ngoài và Việt Nam như: 

Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản, đặc điểm lịch sử kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa nói 

chung, đặc điểm lịch sử kinh tế các nước Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, các nước ASEAN, 

Việt Nam . 

+ Hiểu rõ về kinh tế của các nước qua các giai đoạn lịch sử và biến động lịch sử khác 

nhau và các sự kiện lịch sử có liên quan đến sự phát triển kinh tế của các nước. 

- Về kỹ năng: 

+ Từ quá trình phát triển kinh tế của các tiêu biểu trên thế giới và Việt Nam rút ra 

được những bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế ở hiện tại. 

+ Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. 

- Về thái độ:  

Nâng cao lập trường,  trình độ lý luận về kinh tế và đánh giá quá trình phát triển kinh 

tế cho người học. 

Nội dung học phần: 

Môn học LSKT bao gồm 2 phần, Phần I  giới thiệu cho người học quá trình phát triển 

kinh tế của các quốc gia trên thế giới qua các thời kì lịch sử. Đó là lịch sử kinh tế của 
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các nước TBCN, LSKT nước Mỹ, nước Nhật, Trung Quốc và các nước Asean. Quá 

trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia trên thế giới luôn có sự thăng trầm nhất định 

và bài học từ sự thành công cũng như thất bại của quốc gia đó là vô cùng quan trọng 

đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó phần II của môn học cũng 

dành một thời lượng khá lớn để giới thiệu về toàn bộ lịch sử kinh tế Việt Nam từ thời 

kì phong kiến đến nay.Trải qua rất nhiều thời kì khó khăn đến nay kinh tế Việt Nam 

đang dần khảng định được vị thế của mình trong sự phát triển chung của nền kinh tế 

thế giới.   

11.9 Kinh tế phát triển: 2TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô 

Mục tiêu học phần: 

-  Trình bày được các vấn đề cơ bản của kinh tế phát triển như: bản chất và các chỉ tiêu 

tăng trưởng, phát triển kinh tế, các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của một quốc 

gia; và chính sách phát triển kinh tế - xã hội. 

-  Phân tích và đánh giá một cách căn bản về tình hình tăng trưởng và phát triển của 

đất nước dựa trên những tiêu chí định lượng và định tính; 

-  Nâng cao khả năng tư duy khoa học đối với các vấn đề, sự kiện kinh tế-xã hội của 

đất nước trong xu thế hội nhập. 

Nội dung học phần: 

- Những chương đầu tiên của học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản trong 

kinh tế phát triển như: phân tích tăng trưởng- phát triển, các lý thuyết về tăng trưởng 

và phát triển, các chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế, những mô hình tăng trưởng kinh 

tế và các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế 

- Những chương tiếp theo cung cấp các kiến thức cơ bản về những yếu tố và các nguồn 

lực ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển của một quốc gia như: vốn, lao động, tài 

nguyên thiên nhiên, Khoa học công nghệ đặc biệt là vai trò của Ngoại thương với tăng 

trưởng và phát triển kinh tế. Từ đó, người học có khả năng phân tích, đánh giá các yếu 

tố ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay. 

11.10 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh: 2TC (LT) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô 

Mục tiêu học phần: 

-  Hiểu rõ những khái niệm và nội dung cơ bản về khoa học, nghiên cứu khoa học và 

nghiên cứu kinh doanh. 

-  Hình thành và phát triển các phương pháp nghiên cứu kinh doanh chủ yếu của doanh 

nghiệp như thu thập tài liệu, xử lý và phân tích tài liệu. 

- Viết và trình bày được báo cáo kết quả nghiên cứu kinh doanh. 

Nội dung học phần: 
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  Môn Phương pháp nghiên cứu kinh doanh là môn học thuộc kiến thức đại 

cương trong chương trình học. Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về nghiên 

cứu kinh doanh như: Quá trình nghiên cứu kinh doanh; đề xuất nghiên cứu kinh 

doanh; thiết kế nghiên cứu kinh doanh; phân tích số liệu thứ cấp; các phương pháp thu 

thập dữ liệu; phân tích dữ liệu; báo cáo kết quả nghiên cứu; qua đó giúp cho sinh viên 

nắm được quy trình cơ bản của một quá trình nghiên cứu trong kinh doanh từ lúc phát 

hiện vấn đề đến khi đưa ra giải pháp khắc phục vấn đề. Nghiên cứu học phần giúp sinh 

viên có kiến thức căn bản khi thực hiện Khóa luận tốt nghiệp; đặc biệt nó cung cấp cho 

sinh viên quy trình và phương pháp khoa học phát hiện và giải quyết những vấn đề tồn 

tại trong quá trình làm việc sau này. 

11.11 Thuế:  2 TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô. 

Mục tiêu học phần: 

- Trình bày được các vấn đề cơ bản về thuế và công tác quản lý thuế như khái niệm 

thuế, đối tượng chịu thuế, thuế suất,...quyết toán thuế, hoàn thuế,...; 

- Xác định được cách phân loại thuế, các loại thuế, các luật thuế, cách tính các loại 

thuế hiện hành; 

- Vận dụng thực tế vào công tác kê khai và nộp thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế. 

Nội dung học phần: 

Học phần cung cấp những kiến thức căn bản về thuế và công tác quản lý thuế; 

các nội dung chính của các luật thuế hiện hành; các nội dung của công tác quản lý thuế 

như hoàn thuế, kê khai và nộp thuế, quyết toán thuế. 

11.12 Tiếng Anh 1 - English 1: 2TC (LT) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Mục tiêu học phần: 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để có thể hiểu được các câu và cấu trúc được 

sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia 

đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm); có thể trao đổi thông tin về những 

chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi 

trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.  

- Có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng 

về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v... Có thể xử lý hầu 

hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó. Có thể viết đoạn 

văn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm.  

- Phát triển kiến thức nền tảng của tiếng Anh giao tiếp làm tiền đề cho các chương 

trình luyện thi tương đương chuẩn B1(Bậc 3 Khung năng lực Ngoại ngữ - Khung tham 

chiếu Châu Âu - CEFR). 



24 

 

 Nội dung học phần: 

Học phần Tiếng Anh1 là học phầnbắt buộc giúp sinh viên khối không chuyên 

ngữ nâng cao năng lực tiếng,bước đầu tiếp cận chuẩn đầu ra B1 (bậc 3 khung năng lực 

ngoại ngữ- khung tham chiếu Châu Âu - CEFR). Học phầntích hợp các kỹ năng nghe, 

nói, đọc, viết kết hợp các kiến thức ngữ pháp cơ bản như thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp 

diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, thì tương lai đơn và từ loại 

trong tiếng Anh như trạng từ, tính từ, danh từ số ít, số nhiều. Ngoài ra, học phần cung 

cấp khối lượng từ vựng đa dạngvới các chủ đề khác nhau như sở thích, thời gian rỗi, 

thực phẩm, âm nhạc...giúp sinh viên mở rộng vốn từ, và nâng cao kỹ năng giao tiếp 

(nghe, nói đọc viết).Nguồn học liệu của học phần dựa trên các giáo trình nổi tiếng của 

các nhà xuất bản nổi tiếng thế giới như Oxford, Cambridge. Vì vậy học phần có hệ 

thống bài học theo các chủ điểm và tình huống giao tiếp phong phú, trong đó chú trọng 

đến kiến thức ngữ pháp và từ vựng một cách có hệ thống nhằm giúp người học rèn 

luyện các kỹ năng giao tiếp một cách bài bản và có hiệu quả. Các kỹ năng và kiến thức 

có thể làm cở sở để người học hoàn thiện và phát triển ở các trình độ cao hơn. 

11.13 Tiếng Anh 2 - English 2:  3TC (LT) 

 Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1 - English 1 

 Mục tiêu học phần: 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để có thể trao đổi thông tin về những chủ đề 

đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung 

quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.  

- Sinh viên có thể  hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn 

mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v. Có thể 

mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình 

bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình.  

- Phát triển kiến thức nền tảng của tiếng Anh giao tiếp làm tiền đề cho các chương 

trình luyện thi tương đương chuẩn B1(Bậc 3 Khung năng lực Ngoại ngữ - Khung tham 

chiếu Châu Âu - CEFR). 

 Nội dung học phần: 

Học phần Tiếng Anh 2 nằm trong chương trình được thực hiện dựa trên tiếp 

hướng sinh viên có khả năng thực hành 4 kĩ năng hoàn thiện hơn trên nền tảng của 

Tiếng Anh 1. Đồng thời, học phần tiếng Anh 2 có các nội dung phong phú và đa dạng 

theo định hướng phát triển các kỹ năng giao tiếp (nghe- nói- đọc- viết) hướng tới 

chuẩn kiến thức và kỹ năng tương đương cấp độ B1(Bậc 3 Khung năng lực Ngoại ngữ 

- Khung tham chiếu Châu Âu - CEFR). 

 Học phần Tiếng Anh 2 được giảng dạy bằng giáo trình có hệ thống bài học 

theo các chủ điểm và tình huống giao tiếp, trong đó có chú trọng đến kiến thức ngữ 
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pháp và từ vựng một cách có hệ thống cơ bản nhằm giúp sinh viên/ học viên rèn luyện 

các kỹ năng giao tiếp (nghe-nói-đọc-viết) một cách bài bản và có hiệu quả. Các kỹ 

năng và kiến thức có thể làm cở sở để sinh viên/học viên hoàn thiện và phát triển ở các 

trình độ cao hơn. 

11.14 Tiếng Anh 3 - English 3: 2 TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 2 - English 2 

Mục tiêu học phần: 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và có hệ thống về tiếng Anh luyện thi tương 

đương chuẩn B1 (Bậc 3 Khung năng lực Ngoại ngữ - Khung tham chiếu Châu Âu - 

CEFR). 

- Sinh viên/học viên sử dụng tiếng Anh để phát triển các kỹ năng làm bài thi theo dạng 

PET (Preliminary English Test) của Cambridge, trong đó, chú trọng các kỹ năng ngôn 

ngữ (nghe, nói, đọc, viết, từ vựng, ngữ pháp). 

 - Phát triển kiến thức nền tảng của tiếng Anh luyện thi theo các chủ điểm, từng bước 

hoàn thiện bài thi theo dạng chuẩn của một bài thi PET. 

- Giúp sinh viên hiểu được yêu cầu, định dạng, và phạm vi ngôn ngữ được ứng dụng 

trong từng kỹ năng làm bài thi PET. 

Nội dung học phần: 

Học phần tiếng Anh 3 được thiết kế nhằm giúp sinh viên hướng tới sự thành 

công trong kì thi đạt chuẩn B1 theo Khung năng lực Ngoại ngữ. Do vậy nội dung học 

phần trang bị cho sinh viên từ vựng, cấu trúc cũng như các chủ đề giúp sinh viên tiếp 

cận và nhận dạng các yêu cầu, câu hỏi; nắm vững chiến lược làm bài thi đồng thời 

cũng đưa ra những hướng dẫn kĩ năng làm các dạng bài thi B1.Học phần có các hệ 

thống các bài ôn luyện và kiểm tra được thiết kế sát theo các phần thi B1 nhằm giúp 

sinh viên tự kiểm tra đánh giá sự tiến bộ của mình qua mỗi nội dung học 

11.15 Tin học đại cương:  1 TC (TH) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Mục tiêu học phần: 

-  Hiểu được các kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản, tính toán với bảng tính và 

thiết kế bài thuyết trình. 

- Sử dụng thành thạo Microsoft Word để soạn thảo được các văn bản, đồ án, luận văn, 

bài báo theo định dạng. 

- Sử dụng được Microsoft Excel để thao tác được với các bảng tính, phục vụ những công việc 

tính toán, vẽ đồ thị thông dụng, có thể mở rộng cho việc tìm hiểu sau này. 

- Sử dụng thành thạo Microsoft PowerPoint để tạo được bài thuyết trình, báo cáo bài 

tập, báo cáo đồ án, bài giảng; có thể sử dụng các hiệu ứng (âm thanh, hình ảnh, video) 

để tạo bài thuyết trình hiệu quả 
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Nội dung học phần:  

Học phần trang bị cho sinh viên khối ngành kinh tế – Quản trị kinh doanh 

những kiến thức cơ bản về tin học xét trên quan điểm của người ứng dụng. Học phần 

đề cập đến 5 khối kiến thức: một số vấn đề cơ bản về tin học và máy tính; hệ điều hành 

WINDOWS; soạn thảo văn bản trên máy tính; sử dụng bảng tính Excel; sử dụng các 

dịch vụ cơ bản của Internet. Học phần giúp sinh viên nâng cao kỹ năng sử dụng máy vi 

tính và các phần mềm thông dụng nhất. 

11.16 Toán kinh tế (1): 2 TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Không. 

Mục tiêu học phần: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về tập hợp, không gian  vecstơ n chiều, ma trận, 

định thức, hệ phương trình tuyến tính, áp dụng công thức tính định thức, giải hệ 

phương trình. 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về đạo hàm, vi phân và tích phân;  

- Trình bày được công thức tính giới hạn hàm số, phương pháp tính giá trị hiện tại và 

tương lai của tiền tệ, kỳ khoản và giá trị của luồng vốn. 

- Trình bày nội dung về phương trình vi phân, một số mô hình vi phân trong kinh tế 

- Trình bày nội dung về phương trình sai phân, một số phương trình sai phân ứng dụng 

trong kinh tế 

Nội dung học phần: 

Học phần cung cấp những vấn đề cơ bản về đại số tuyến tính và giải tích toán 

học như: tập hợp, không gian véctơ n chiều, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến 

tính, giới hạn hàm số, đạo hàm và vi phân, các phép toán tích phân và sai phân. Học 

phần còn trang bị cho sinh viên các ứng dụng của toán học trong phân tích kinh tế và 

tài chính: tính giá trị hiện tại và tương lai của tiền tệ, kỳ khoản và giá trị của các luồng 

vốn; phân tích so sánh tĩnh và phân tích động các vấn đề kinh tế. 

11.17 Toán kinh tế (2):  2 TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Toán kinh tế 1. 

Mục tiêu học phần: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về tập hợp, không gian  vecstơ n chiều, ma trận, 

định thức, hệ phương trình tuyến tính, áp dụng công thức tính định thức, giải hệ 

phương trình. 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về đạo hàm, vi phân và tích phân;  

- Trình bày được công thức tính giới hạn hàm số, phương pháp tính giá trị hiện tại và 

tương lai của tiền tệ, kỳ khoản và giá trị của luồng vốn. 

- Trình bày nội dung về phương trình vi phân, một số mô hình vi phân trong kinh tế 
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- Trình bày nội dung về phương trình sai phân, một số phương trình sai phân ứng dụng 

trong kinh tế 

Nội dung học phần: 

Học phần cung cấp những vấn đề cơ bản về mô hình toán kinh tế, lý thuyết tối 

ưu trong sản xuất và tiêu dùng. Học phần còn trang bị cho sinh viên các phương pháp 

giải các bài toán ứng dụng trong kinh tế: bài toán vận tải, bài toán quản lý dự trữ; giúp 

sinh viên phân tích được các mô hình trong kinh tế: mô hình cân bằng thị trường, mô 

hình kinh tế vĩ mô, mô hình IS – LM, mô hình Input - Output; phân tích so sánh tĩnh 

và phân tích động các vấn đề kinh tế. Đặc biệt học phần cung cấp những kiến thức của 

lý thuyết trò chơi để áp dụng trong phân tích và ra quyết định các vấn đề kinh tế. 

11.18 Toàn cầu hóa:  2 TC (LT)      

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô 

Mục tiêu học phần: 

- Trình bày được các quan niệm về toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế 

-  Hiểu được khái niệm, đặc trưng và biểu hiện mới của toàn cầu hoá với tính cách là 

khuôn khổ phát triển mới của nền kinh tế thế giới. 

-  Những tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến nền kinh tế thế giới 

-  Hiểu được các chiều hướng tiến triển của hội nhập kinh tế quốc tế trên các cấp độ: 

song phương, đa phương khu vực và đa phương toàn cầu. 

Nội dung học phần: 

Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế là môn học được thiết kế để giảng dạy 

cho chuyên ngành kinh tế quốc tế. Môn học này trình bày các khái niệm và phạm trù 

căn bản về toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc trưng và biểu hiện mới của 

chúng trên phạm vi toàn cầu, trong khu vực và trong các quan hệ song phương. Phân 

tích và trình bày hội nhập kinh tế quốc tế ở một số khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ, 

đặc biệt nhấn mạnh đến các tiến trình hội nhập của Việt Nam nhằm giúp cho sinh viên 

có một cái nhìn hợp lý và thực tế nhất về sự thích ứng của một quốc gia trong bối cảnh 

toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. 

11.19 Đại cương về môi trường: 2 TC (LT) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

Mục tiêu học phần: 

- Hiểu rõ những khái niệm và nội dung cơ bản về môi trường sống của con 

người, sự ô nhiễm môi trường và tác hại của ô nhiễm, các biện pháp bảo vệ môi 

trường. 

- Phân tích sự tác động qua lại giữa con người và môi trường, nguyên nhân gây 

ô nhiễm môi trường. 
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- Hình thành ý thức về bảo vệ môi trường trong đời sống hàng ngày cũng như 

trong các hoạt động nghề nghiệp. 

Nội dung học phần: 

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về môi trường sống của con 

người, như: Tác động qua lại giữa con người và môi trường; sự ô nhiễm môi trường và 

tác hại của ô nhiễm; các biện pháp bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó nhận thức được 

rõ ý nghĩa, trách nhiệm của bản thân và cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường nói 

chung và bảo vệ môi trường sản xuất công nghiệp nói riêng.  

11.20 Giáo dục thể chất:  3 TC (TH) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Mục tiêu học phần: 

- Hiểu, giải thích được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của GDTC đối với sinh viên trong 

trường Đại học; Cơ sở khoa học của TDTT...; 

- Làm rõ được kỹ thuật một số môn thể thao và khắc phục một số hiện tượng thường 

gặp trong luyện tập TDTT. 

- Hiểu, giải thích được luật thi đấu các môn thể thao đã được học trong chương trình. 

Nội dung học phần:  

Môn học GDTC là một môn học bắt buộc trong hệ thống giáo dục quốc dân, nó 

góp phần trong việc đào tạo con người phát triển cân đối, toàn diện cả về đạo đức; trí 

tuệ; vóc giáng, thể lực; khả năng thẩm mỹ... 

11.21 Giáo dục quốc phòng, an ninh: 8 TC  (5LT +3TC) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Mục tiêu học phần: 

-  Có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ 

quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh 

nhân nhân, an ninh nhân dân; đấu tranh, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” 

bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. 

-  Thuần thục trong thao tác các kỹ năng quân sự cần thiết, biết sử dụng một số 

loại vũ khí bộ binh, thành thạo trong sử dụng súng tiểu liên AK (CKC). 

-  Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu CNXH; xây 

dựng tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý 

thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác. 

Nội dung học phần:  

Môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh trang bị một số vấn đề cơ bản của Học 

thuyết Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc 

xã hội chủ nghĩa, các quan điểm về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 

dân, về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và vấn đề kết hợp phát triển kinh tế với 
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củng cố quốc phòng – an ninh, hiểu biết hơn về nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta và 

nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo.  . 

 Nắm được những kiến thức cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo 

loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Phòng chống đich 

tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao, xây dựng lực lương Dân quân tự vệ, lực 

lượng dự bị động viên. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia;  

những vấn đề về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ 

nạn xã hội. 

 Bên cạnh đó môn học còn trang bị những kỹ năng quân sự cần thiết góp phần 

xây dựng nền quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân vững mạnh. 

11.22 Kỹ năng mềm 1: 1 TC (TH) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Mục tiêu học phần: 

- Nhận diện được khả năng và xu hướng nghề nghiệp của bản thân; 

- Đánh giá được thể chất và tinh thần của bản thân; 

- Nêu được các tiêu chí để bồi dưỡng và xây dựng được hình ảnh của bản thân; 

- Trình bày được ý nghĩa và các tiêu chí nhận diện được phong cách học tập của bản 

thân; 

- Lập được kế hoạch bồi dưỡng và phát triển cá nhân trong học tập và nghề nghiệp 

tương lai phù hợp với yêu cầu của nghề nghiệp đang theo học; 

- Xác định được phong cách học tập của bản thân; 

- Giải quyết được các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống theo hướng tích cực 

và hiệu quả; 

- Lâp̣ được kế hoac̣h hoc̣ tâp̣ theo năm học, học kì phù hợp kế hoạch chung của Nhà 

trường; 

Nội dung học phần:  

 Môn học kĩ năng mềm 1 giới thiệu cho người học tầm quan trọng của nhận diện 

được khả năng của bản thân về thể chất, tinh thần, tính cách, xu hướng nghề nghiệp 

của bản thân. Trên cơ sở đó sẽ định hướng được các kế hoạch rèn luyện để bồi dưỡng 

khả năng của bản thân từ đó phát triển. Bên cạnh đó thì kĩ năng học tập đó là kĩ năng 

rất quan trọng chìa khóa để thành công. Vậy để học tập hiệu quả thì mỗi cá nhân cần 

phải xác định được đúng phong cách học tập của bản thân, kĩ năng nghe giảng và ghi 

nhớ, kĩ năng tư duy sáng tạo, kĩ năng giải quyết vấn đề và kĩ năng lập kế hoạch trong 

học tập 

11.23 Kỹ năng mềm 2: 1 TC (TH) 

 Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng mềm 1 

 Mục tiêu học phần: 
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- Phân biệt được thể thức, nội dung, hoàn cảnh sử dụng các loại văn bản hành 

chính, văn bản khoa học 

- Xác định được cách thức thực hiện các nghi thức giao tiếp nơi công sở 

- Biết cách ứng xử  trong những mối quan hệ tại nơi làm việc 

- Biên soạn được một số loại văn bản hành chính thông thường đúng thể thức, đảm 

bảo về nội dung. 

- Lập được dàn ý cho các  loại văn bản khoa học 

- Thực hiện đúng các nghi thức giao tiếp nơi công sở: bắt tay, chào hỏi, giới thiệu 

làm quen 

- Đề xuất và thể hiện cách ứng xử trong những tình huống giao tiếp điển hình nơi 

công sở 

Nội dung học phần 

Học phần Kĩ năng mềm 2 được giảng dạy với mục đích giúp sinh viên có được 

những điều kiện tốt nhất để trở thành người thành công trong học tập, công việc và 

cuộc sống, bên cạnh những kĩ năng chuyên môn. Học phần Kĩ năng mềm 2 là môn học 

giới thiệu, định hướng cho sinh viên về cách thức giao tiếp, ứng xử trong môi trường 

công sở - nơi làm việc của sinh viên sau khi ra trường; đồng thời, giúp họ nắm vững 

thể thức, nội dung một số loại văn bản hành chính, văn bản khoa học thường dùng 

giúp họ tự tin, chủ đông nhằm đạt được thành công trong quá trình giao tiếp.  

11.24 Kỹ năng mềm 3: 1 TC (TH) 

 Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng mềm 2 

 Mục tiêu học phần: 

- Giải thích được tầm quan trọng của đồng đội, tính tất yếu của sự hợp tác; 

- Giải thích được các nguyên tắc giải quyết vấn đề trong làm việc đồng đội 

- Xác định được các mô hình làm việc đồng đội đáp ứng yêu cầu công việc cụ thể . 

- Giải thích được các loại tính cách khác nhau trong làm việc đồng đội 

- Hiểu ý nghĩa, và các công việc cần chuẩn bị cho một cuộc họp 

- Biết quy trình điều hành cuộc họp, các nguyên tắc để điều hành cuộc họp hiệu quả. 

- Kĩ năng hiểu được người khác, kĩ năng thuyết phục; 

- Tạo lập được môi trường làm việc đồng đội hiệu quả. 

- Biết khích lệ người khác và điều hành được hoạt động chung trong làm việc đồng 

đội  

Nội dung học phần 

Học phần kĩ năng mềm 3 giới thiệu cho người học  tầm quan trọng của làm việc 

đồng đội và tính tất yếu của sự hợp tác, trang bị cho người học các kĩ năng làm việc 

đồng đội từ đó người học biết cách tạo lập môi trường làm việc đồng đội hiệu quả. 

Ngoài ra môn học kĩ năng mềm 3 còn giúp người học hiểu được vai trò của người điều 
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hành cuộc họp; các nguyên tắc cơ bản khi điều hành cuộc họp; quy trình điều hành 

cuộc họp, từ đó rèn luyện để người học có những kĩ năng cơ bản để điều hành cuộc 

họp. 

11.25 Kỹ năng mềm 4: 1 TC (TH) 

Điều kiện tiên quyết: Kỹ năng mềm 3 

Mục tiêu học phần: 

- Trình bày được định nghĩa tổ chức sự kiện, vai trò của dự toán ngân sách và lập kế 

hoạch tổ chức sự kiện; 

- Phân tích được tiến trình tổ chức sự kiện và vai trò của chiến lược tổ chức sự kiện; 

- Trình bày được ý nghĩa và cách tiến hành xác định năng lực, mục đích nghề 

nghiệp;  

- Trình bày được các nguồn thu thập thông tin kiếm việc làm hiện nay; 

- Phân tích được vai trò và cách thức chuẩn bị hồ sơ xin việc làm; 

- Trình bày được nguyên tắc tham dự phỏng vấn xin việc làm; 

- Biết cách lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện của cá nhân, tập thể (sinh nhật, lễ kỉ 

niệm, tổng kết, hội thi...); 

Nội dung học phần: 

Học phần kĩ năng mềm 4 là môn học cung cấp kiến thức và hình thành kĩ năng tổ 

chức sự kiện và kĩ năng xin việc làm cho sinh viên. Cụ thể, học phần giới thiệu về các 

loại hình sự kiện, cách lập dự toán ngân sách, lập kế hoạch tổ chức một sự kiện. Các 

kiến thức để hình thành kĩ năng xin việc làm: Cách đánh giá về năng lực của bản thân, 

các nguồn cung cấp thông tin việc làm; cách chuẩn bị hồ sơ xin việc, viết đơn xin việc, 

lý lịch ứng viên, kĩ năng tham gia phỏng vấn xin việc làm. Đây là những kĩ năng rất 

cần thiết, giúp người học biết tổ chức một sự kiện, biết lựa chọn cho mình một công 

việc phù hợp, biết phát huy điểm mạnh, biết khẳng định bản thân mình với nhà tuyển 

dụng 

11.26 Kinh tế vi mô: 3 TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Toán kinh tế 1. 

Mục tiêu học phần: 

- Trình bày được những khái niệm cơ bản của kinh tế học vi mô; 

- Phân tích được những hoạt động kinh tế cơ bản của các thành viên kinh tế trong nền 

kinh tế thị trường; 

- Vận dụng lý thuyết kinh tế vi mô để giải quyết các vấn đề kinh tế cơ bản ở các đơn vị 

kinh tế cơ sở. 

- Kỹ năng: Ứng du ̣ng các kiến thức trong nghiên cứu kinh tế  vi 

mô vào thự c tiễ n nề n kinh tế . 
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- Thái độ : có khả  tự  nghiên cứ u độ c lậ p các vấ n đề  liên quan 

đế n kinh tế  

Nội dung học phần: 

 Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức cơ bản về: Khan hiếm nguồn lực 

những quy luật kinh tế chủ yếu tác động tới việc ra quyết định lựa chọn của các thành 

viên kinh tế; mô tả sự tương tác giữa người sản xuất và người tiêu dùng để xác định 

giá và sản lượng hàng hoá và dịch vụ và những tác động của các chính sách của chính 

phủ; xác định của sự thay đổi của lượng mua lượng bán khi có sự thay đổi của giá và 

các nhân tổ ảnh hưởng; phân tích hành vi của người tiêu dùng trên thị trường hàng 

hoá; phân tích hành vi của người sản xuất; cấu trúc của thị trường và xem xét việc ra 

quyết định của doanh nghiệp trong các thị trưởng cụ thể; phân tích về cung cầu lao 

động; những thất bại của nền kinh tế thị trường 

11.27 Kinh tế vĩ mô: 3 TC (LT)  

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

Mục tiêu học phần: 

Phát hiện được đặc điểm người học và hoạt động học tập; Nhận diện được phong 

cách học tập của sinh viên để phân hóa đối tượng; 

Trình bày được các khái niệm cơ bản về các vấn đề kinh tế vĩ mô như tăng 

trưởng, lạm phát, thất nghiệp...  

Phân tích được mối liên hệ mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô, sự vận 

động của tổng cung - tổng cầu, sự cân bằng của thị trường hàng hóa và tiền tệ trong 

nền kinh tế và các chính sách điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. 

Nội dung học phần:  

Học phần cung cấp những khái niệm và mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ 

mô cơ bản; cách vận dụng các chỉ tiêu trong đánh giá các vấn đề kinh tế vĩ mô; 

phương pháp xác định và cách sử dụng các chỉ tiêu của tài khoản quốc gia; lý thuyết 

chung và cách thức vận dụng chính sách tài khoá và tiền tệ trong điều tiết nền kinh tế; 

mở rộng xem xét các mối liên hệ kinh tế vĩ mô như thất nghiệp, lạm phát, chu kỳ kinh 

doanh… Vận dụng kiến thức môn học vào xây dựng chính sách và thực tiễn quản trị 

kinh tế vĩ mô trong điều kiện nền kinh tế thị trường mở cửa, hội nhập nhập kinh tế 

quốc tế. 

11.28 Quản trị học:  3 TC (LT) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô 

Mục tiêu học phần: 

- Trình bày được các vấn đề về tổ chức như: Khái niệm, đặc chưng, các hoạt động cơ 

bản 

- Trình bày được các vấn đề cơ bản về quản trị tổ chức như: Khái niệm, các chức năng, 
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vai trò 

- Nắm được các quy luật trong quản trị và cơ chế sử dụng các quy luật này 

- Nắm được các nguyên tắc cơ bản của quản trị  

- Trình bày được các vấn đề cơ bản về quyết định quản trị như: Khái niệm, đặc điểm, 

vai trò, phân loại 

- Trình bày được quá trình đề ra và tổ chức thực hiện các quyết định quản trị trong tổ 

chức 

Nội dung học phần:  

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị và sự vận dụng thực tiễn 

doanh nghiệp của nó như: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Môi 

trường quản trị; Các lý thuyết quản trị (cổ điển và hiện đại); Các chức năng của quản 

trị: hoạch định, tổ chức, giám đốc/điều hành và kiểm tra/kiểm soát. Học phần cũng cập 

nhật một số vấn đề mới của quản trị học hiện đại như quản trị thông tin và ra quyết 

định, quản trị sự đổi mới/thay đổi, quản trị xung đột, quản trị rủi ro và cơ hội của một 

doanh nghiệp. 

11.29 Tài chính – Tiền tệ:  3 TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô. 

Mục tiêu học phần: 

Trình bầy có hệ thống những kiến thức cơ bản về tiền tệ và tài chính; hệ thống 

tài chính; ngân sách nhà nước; tài chính doanh nghiệp; thị trường tài chính; các tổ 

chức tài chính trung gian; một số vấn đề cơ bản về lãi suất; ngân hàng thương mại; 

ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia; tài chính quốc tế. 

Xác định được những kiến thức cơ bản về kinh tế trong kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa, có thể vận dụng đúng theo các nguyên lý kinh tế cơ bản và phù hợp 

với xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. 

Phân tích, nhận dạng và đưa ra các quyết định để giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội; 

Nội dung học phần:  

Học phần cung cấp những hiểu biết, kiến thức cơ bản về những vấn đề cơ bản 

của tiền tệ và tài chính; hệ thống tài chính quốc gia; ngân sách nhà nước; tài chính 

doanh nghiệp; thị trường tài chính; các tổ chức tài chính trung gian; một số vấn đề cơ 

bản về lãi suất; ngân hàng thương mại; ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ 

quốc gia; tài chính quốc tế. 

11.30 Marketing căn bản: 3 TC (LT) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô. 

Mục tiêu học phần:  

- Có được một công cụ hiểu biết về thị trường và nhu cầu khách hàng. 

- Trang bị cho người học những kiến thức căn bản nhất về marketing. 
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- Phân tích được các hành vi của người tiêu dùng. 

- Ra được các quyết định về marketing. 

- Tôn trọng các nguyên tắc và công cụ trong marketing. 

- Luôn vận dụng các nguyên tắc và công cụ marketing trong hoạt động hàng ngày.  

Nội dung học phần:  

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức căn bản về những nguyên lý 

Marketing và sự vận dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp như: hệ thống thông tin 

và nghiên cứu Marketing, Môi trường Marketing  và thị trường các doanh nghiệp; 

Nhận dạng nhu cầu và hành vi khách hàng; Phương pháp luận nghiên cứu Marketing 

và nguyên lý ứng xử của doanh nghiệp với thị trường, gồm: các chiến lược thị trường, 

các chính sách Marketing căn bản và tổ chức quản trị Marketing của doanh nghiệp. 

11.31 Kinh tế lượng:  3 TC (2LT, 1TH) 

 Điều kiện tiên quyết: Xác suất và Thống kê trong kinh tế học. 

Mục tiêu học phần: 

Hiểu rõ được những kiến thức cơ bản về kinh tế lượng và mô hình toán kinh tế  

Rèn luyện kỹ năng tính toán, kỹ năng thực hành phần mềm trên máy tính, kỹ 

năng phân tích và dự báo 

Nội dung học phần:  

Học phần cung cấp các kỹ thuật ước lượng, hiệu chỉnh mô hình hồi quy một 

phương trình, cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế của mô 

hình. Học phần còn trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích 

định lượng vào một số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh cơ bản trên cơ sở sử dụnh 

phần mềm chuyên dùng và cơ sở dữ liệu của Việt Nam. 

11.32 Xác suất và Thống kê trong kinh tế học: 3 TC (LT) 

 Điều kiện tiên quyết: Toán kinh tế 

Mục tiêu học phần:  

- Nắm được những nội dung cơ bản về nguyên lý thống kê;  

- Liệt kê được các phương pháp thống kê nghiệp vụ kinh doanh; 

- Phân tích được ưu, nhược điểm của các phương pháp thống kê. 

- Thành thạo các nghiệp vụ thống kê được sử dụng trong kinh tế. 

- Có khả năng phân tích doanh thu, chi phí, giá thành và kết quả kinh doanh của đơn 

vị cơ sở. 

Nội dung học phần: 

Cung cấp một cách có hệ thống các phương pháp điều tra thống kê bao gồm việc 

thu thập thông tin ban đầu về các hiện tượng kinh tế xã hội và việc xử lý các thông tin 

đã thu nhập. Trang bị các phương pháp phân tích kinh tế xã hội làm cơ sở cho dự đoán 
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các mức độ của hiện tượng trong tương lai nhằm giúp cho việc ra quyết định ở tầm vi 

mô và vĩ mô. 

11.33 Luật kinh tế: 3 TC (LT)     

 Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương. 

Mục tiêu học phần: 

- Hiểu được những khái niệm cơ bản của pháp luật kinh tế; 

- Phân tích vai trò, nghĩa vụ và địa vị pháp lý của doanh nghiệp; 

- Về  kỹ  năng: soạ n thả o đư ợ c các hợ p đồ ng kinh tế  

- Về  thái độ : có khả  tự  nghiên cứ u độ c lậ p các vấ n đề  

liên quan đế n Pháp luậ t kinh tế  

Nội dung học phần: 

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật và điều chỉnh lĩnh vực 

kinh doanh, làm cơ sở cho việc nghiên cứu các luật chuyên ngành tài chính ngân hàng, 

luật thương mại cũng như các chế độ pháp lý điều chỉnh cơ cấu tổ chức, hoạt động và 

quản lý các loại hình doanh nghiệp. 

Nội dung bao gồm: Địa vị pháp lý của các doanh nghiệp; Những nghĩa vụ kinh doanh; 

Quan hệ lao động trong doanh nghiệp; Chế độ hợp đồng kinh tế cách thức giao dịch, 

ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế; Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế và phá 

sản doanh nghiệp. 

11.34 Kinh tế và quản lý công nghiệp:    3TC  (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô. 

 Mục tiêu học phần: 

 - Trình bày được những nội dung cơ bản của xây dựng và phát triển công 

nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh công nghiệp và những kiến thức nghiệp vụ quản 

lý kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp; 

- Xác định được tính quy luật của quá trình phát triển sản xuất kinh doanh công 

nghiệp và làm được các bài tập về hiệu quả kinh tế trong phát triển công nghiệp; 

 - Phát triển các kỹ năng quản lý vĩ mô trong kinh tế ngành và kỹ năng quản lý 

vi mô trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp. 

  Nội dung học phần:  

  Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về nội dung, quá trình, tính quy luật 

và chiến lược trong phát triển sản xuất công nghiệp; những kiến thức cơ bản về chuyên 

môn hoá, đa dạng hoá, liên kết kinh tế và tổ chức sản xuất trên lãnh thổ trong sản xuất 

công nghiệp; những kiến thức cơ bản về quản lý Nhà nước trong sản xuất công nghiệp; 

mở rộng xem xét thực trạng và xu thế phát triển của công nghiệp Việt Nam. 

11.35 Chính sách kinh tế - xã hội:    3TC  (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô. 
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  Mục tiêu học phần: 

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng: 

- Hiểu rõ được phương pháp, cách thức tiến hành việc phân tích, hoạch định và 

tổ chức thực thi chính sách kinh tế - xã hội; 

- Phân tích các chính sách kinh tế - xã hội hiện hành tại Việt Nam và các nước 

khác trên thế giới. 

  Nội dung học phần:  

  Môn học này trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về quá trình hoạch 

định, tổ chức, thực thi và phân tích các chính sách kinh tế - xã hội; những nội dung về 

chính sách tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khoa học và công nghệ, 

quản lý nguồn nhân lực và việc làm. 

11.36 Kinh tế công cộng:     3TC  (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô. 

  Mục tiêu học phần: 

Kiến thức:  

- Sinh viên nắm được một cách hệ thống kiến thức cơ bản về khu vực công 

cộng: khu vực nhà nước từ trung ương đến địa phương và các doanh nghiệp nhà nước, 

Vai trò kinh tế của khu vực công, các công cụ điều tiết nền kinh tế của khu vực công 

và những cơ sở đưa ra các lựa chọn công cộng;  

- Hiểu và nhìn nhận đúng vấn đề về  các hoạt động kinh tế công: thuế, hàng 

hóa công và các ngoại ứng trong thực tế thực tế đồng thời nắm được những cơ sở khoa 

học của việc can thiệp của chính phủ trong nền kinh tế thị trƣờng, đặc biệt gắn với mô 

hình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN của Việt Nam. Môn học 

cung cấp cho sinh viên cách nhìn tổng hợp để lý giải khi nào chính phủ được coi là 

can thiệp đúng lúcvà đúng cách vào các hoạt động trong nền kinh tế 

- Phân tích và đánh giá các chính sách liên quan đến vấn đề công cộng. 

Kỹ năng:  

- Vận dụng kiến thức cơ bản của kinh tế để mô tả, phân tích, đánh giá các hoạt 

động kinh tế công cộng: giải thích tính hiệu quả trong cạnh tranh, lý giải các nguồn 

gốc thất bại của thị trường, phân tích và đánh giá các chính sách can thiệp của Chính 

phủ theo tiêu chuẩn hiệu quả kinhtế và đảm bảo công bằng xã hội như chính sách chi 

tiêu công, chính sách xã hội,chính sách thuế cũng như tác động của các chính sách này 

đến lợi ích của các đốitượng khác nhau trong xã hội. 

- Khi hoàn thành môn học, sinh viên sẽ nắm được tại sao cần có sự can thiệp của 

chính phủ và các cơ chế tác động của mỗi chính sách đến từng đối tượng trong nền 

kinh tế. Qua đó, sinh viên có thể đánh giá được tính hợp lý của các chính sách do 

chính phủ ban hành cũng như đề xuất được những chính sách điều chỉnh, bổ sung và 
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hoàn thiện phù hợp, giúp giải quyết các vấn đề đã và đang xảy ra trong đời sống kinh 

tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng cung cấp hàng hóa dịch vụ công cộng... 

- Có tư duy suy nghĩ độc lập về vấn đề kinh tế công cộng, Có khả năng lập kế 

hoạch và tổ chức thực hiện công việc, kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng lắng nghe, kỹ 

năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng làmviệc nhóm 

Thái độ:  

- Sinh viên có suy nghĩ, ứng sử đúng đắn , tư duy phản biện độc lập...trong mối quan hệ 

hữu cơ giữa khu vực công cộng và khu vực tư từ đó giúp cho việc thúc đẩy các mối quan hệ 

kinh tế công- tư phát triển, là hạt nhân trong quan hệ hợp tác, liên kết khu vực công cộng và 

khu vực tư. 

- Có bản lĩnh, tự tin, nhiệt tình, đam mê nghề nghiệp; có khả năng thích nghi đối 

với sự thay đổi, sẵn sàng làm việc độc lập, làm việc với người khác, có khả năng tiếp 

thu và bảo vệ quan điểm liên quan đến lĩnh vực học tập 

- Có ý thức kỷ luật, tuân thủ các nội quy của trường lớp cũng như quy định của 

môn học. Trung thực, nhạy bén, nhiệt tình, năng nổ trong học tập. 

  Nội dung học phần:  

  Kinh tế công cộng là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về thất bại thị trường xét từ góc độ hiệu quả trong phân bổ nguồn lực khan hiếm và 

công bằng trong phân phối thu nhập. Từ đó đi sâu nghiên cứu các công cụ mà chính 

phủ các nước đã và đang sử dụng để khắc phục thất bại thị trường. Môn học cũng 

trang bị cho sinh viên các quan điểm, cách thức đánh giá, xem xét một chính sách công 

đặc biệt là chính sách tài chính như: thuế khoá và chi tiêu chính phủ ảnh hưởng như 

thế nào đến hiệu quả và công bằng. Ngoài ra, sinh viên còn được làm quen với phương 

pháp đánh giá một số chương trình chi tiêu công hiện nay ở Việt Nam. 

11.37 Kinh tế Việt Nam:      3TC  (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô nâng cao, Kinh tế vĩ mô nâng cao. 

  Mục tiêu học phần: 

  Cung cấp cho sinh viên kiến thức về lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế ở 

Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Học phần Kinh tế Việt Nam sẽ giúp sinh viên:  Nắm 

bắt sự biến đổi sâu sắc và toàn diện của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình chuyển 

đổi mô hình kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường, từ đó 

có thể nhận thức rõ hơn về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam.  Nhận thức rõ hơn cơ sở khoa học và tính sáng tạo trong đường lối và các 

chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới. 2  Nhìn 

nhận và đánh giá các sự kiện kinh tế, quá trình chuyển biến của nền kinh tế Việt Nam 

trong mối quan hệ mang tính lịch sử và lôgíc để hình thành tư duy khoa học như điều 

kiện cần thiết để đi sâu nghiên cứu giải quyết những vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực kinh 
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tế ngành.  Nhận thức được xu hướng và những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay 

  Nội dung học phần:  

  Nghiên cứu sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Nôi 

dung môn học tập trung nghiên cứu những vấn đề về các nguồn lực phát triển kinh tế: 

thể chế kinh tế, tăng trưởng kinh tế, các ngành kinh tế, về công nghiệp hoá và hiện đại 

hoá, chính sách kinh tế, lao động việc làm, hội nhập kinh tế quốc tế và đầu tư nước 

ngoài. 

11.38 Kinh tế vi mô nâng cao:     3TC  (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

  Mục tiêu học phần: 

Kiến thức: 

- Trình bày được những khái niệm cơ bản của kinh tế học vi mô nâng cao; 

- Phân tích được những hoạt động kinh tế, vận dụng được kiến thức lý thuyết vi 

mô nâng cao giúp cho việc hoạch định các chính sách kinh tế, giải thích các vấn đề 

thực tiễn của kinh tế thị trường 

Kỹ năng: Ứng du ̣ng các kiến thức trong nghiên cứu kinh tế  vi 

mô vào thự c tiễ n nề n kinh tế . 

  Thái độ : có khả  tự  nghiên cứ u độ c lậ p các vấ n đề  liên 

quan đế n kinh tế   

  Nội dung học phần:   

Môn học trình bày về ảnh hưởng của các chính sách của chính phủ tác động đến 

hoạt động của thị trường.Xem xét sâu về cấu trúc thị trường sản phẩm và thị trường 

yếu tố sản xuất. Lựa chọn Phân tích cân bằng tổng thể. 

11.39 Kinh tế vĩ mô nâng cao:     3TC  (LT)   

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô. 

  Mục tiêu học phần: 

Kiến thức: 

- Nghiên cứu các mô hình kinh tế vĩ mô như mô hình IS-LM; AD- AS; IS*- LM*; 

Mô hình tăng trưởng kinh tế; Mô hình vốn trong nền kinh tế mở.  

Kỹ năng: Ứng duṇg các kiến thức trong nghiên cứu kinh tế vĩ mô vào thực tiễn 

nền kinh tế. 

Thái độ: có khả tự nghiên cứu độc lập các vấn đề liên quan đến kinh tế vĩ mô 

  Nội dung học phần:   

  Kinh tế học vĩ mô 2 được trình bày cũng với mục tiêu bảo đảm tính khoa học, 

liên thông và hiện đại hoá kiến thức liên ngành, không trùng lặp với học phần Kinh tế 
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vĩ mô 1. Kết cấu của các bài giảng được xây dựng trên nền tảng của kinh tế học vĩ mô 

1 đã được trang bị ở giai đoạn trước; tuy nhiên, nội dung đều được cập nhật những lý 

thuyết và công cụ phân tích kinh tế, tập trung vào các chuyên đề về nghiên cứu các mô 

hình kinh tế vĩ mô như mô hình IS-LM; AD- AS; IS*- LM*; Mô hình tăng trưởng kinh 

tế; Mô hình vốn trong nền kinh tế mở. Đây là môn học nâng cao tiếp sau môn học kinh 

tế vĩ mô 1. Đặc biệt môn học đưa vào các phân tích định lượng ở mức độ nhất định 

nhằm hỗ trợ các phân tích kinh tế và chính sách. 

11.40 Nguyên lý kế toán:  3 TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô. 

Mục tiêu học phần: 

- Kiến thức: Trình bày được những vấn đề cơ bản về nguyên lý kế toán 

- Kỹ năng: Thực hiện được các bài tập, xử lý được các tình huống liên quan tới 

kiến thức về nguyên lý kế toán 

- Thái độ: Rèn luyện khả năng tư duy trước các vấn đề kinh tế, xã hội. 

Nội dung học phần: 

 Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản của nguyên lý kế toán và kế toán 

doanh nghiệp, giúp người học có những liên hệ với thực tiễn về công tác kế toán: khái 

niệm, vai trò, nguyên tắc kế toán; kiến thức về tài sản, nguồn hình thành tài sản trong 

doanh nghiệp; chứng từ kế toán; các phương pháp tính giá trong công tác kế toán; kế 

toán về các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp như sản xuất, tiêu thụ, 

xác định kết quả kinh doanh; sổ kế toán và các hình thức ghi sổ kế toán; tổ chức bộ 

máy kế toán trong doanh nghiệp. 

11.41 Quản trị tài chính: 3 TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán. 

Mục tiêu học phần: 

- Hiểu rõ được các khái niệm, các mối liên hệ về tài chính doanh nghiệp như: 

Thị trường tài chính, giá trị tài chính, định giá cổ phiếu-trái phiếu, phân tích rủi ro đầu 

tư, hoạch định chiến lược huy động và sử dụng vốn 

- Hiểu rõ ý nghĩa của các chỉ tiêu tài chính trong việc đánh giá hiệu quả tài 

chính doanh nghiệp; 

Nội dung học phần: 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, tổng quan về quản trị tài chính; giá 

trị theo thời gian của tiền; doanh lợi và rủi ro; trái phiếu và định giá trái phiếu; cổ 

phiếu và định giá cổ phiếu; Cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn; đầu tư dài hạn của 

doanh nghiệp; quản trị vốn cố định và vốn lưu động; chi phí, doanh thu và lợi nhuận 

của doanh nghiệp; phân tích tài chính doanh nghiệp; Các nguồn tài trợ cho doanh 

nghiệp. 
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11.42 Kinh tế quốc tế: 3 TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô. 

Mục tiêu học phần: 

- Trình bày được những nội dung cơ bản của kinh tế quốc tế. 

- Xác định rõ mối quan hệ kinh tế giữa các nước, các khu vực trên thế giới 

thông qua mậu dịch quốc tế, đầu tư quốc tế và tài chính quốc tế. 

- Phát triển được các hình thức liên kết kinh tế trong và ngoài nước và mậu dịch 

quốc tế.  

- Tính toán và phân tích được tác động của các công cụ trong chính sách thương 

mại quốc tế. 

- Tính được tỷ giá giữa các đồng tiền. 

- Khả năng nghiên cứu các tổ chức liên kết kinh tế khu vực và quốc tế. 

Nội dung học phần:  

Học phần kinh tế quốc tế I nghiên cứu các quy luật và xu hướng vận động của nền 

kinh tế thế giới, bao gồm tổng quan về nền kinh tế thế giới, các lý thuyết thương mại 

và chính sách thương mại quốc tế; hoạt động đầu tư quốc tế, thị trường ngoại hối và tỷ 

giá hối đoái, các vấn đề về liên kết quốc tế, hội nhập quốc tế. 

11.43 Quản trị nhân lực :     3TC  (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

Mục tiêu học phần: 

- Kiến thức: Trình bày được kiến thức về quản trị nhân sự và vai trò then chốt 

của quản trị nhân lực trong doanh nghiệp hoạt động ở môi trường đầy biến động và 

cạnh tranh toàn cầu khốc liệt;  

- Kỹ năng: Bíêt cách áp dụng các kỹ năng, nghiệp vụ trong các công tác như 

tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, khen thưởng..... theo cách chuyên nghiệp, 

hiện đại; 

- Thái độ: Phát triển khả năng tự hỏi, tìm tòi, sáng tạo, làm việc theo nhóm và 

khả năng trình bày trước đám đông. 

Nội dung học phần:  

Môn học giới thiệu các chức năng quản trị nhân lực nhằm cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức cần thiết để quản lý con người trong doanh nghiệp hiệu quả, bao 

gồm bốn lĩnh vực chủ yếu: hoạch định nguồn nhân lực, thu hút và tuyển chọn, đào tạo 

và phát triển, và duy trì – quản lý. Bên cạnh đó, sinh viên được trao dồi các kỹ năng 

quản lý như phân tích công việc, đánh giá kết quả làm việc, phỏng vấn ứng viên… 

Hoàn tất môn học, sinh viên sẽ có đủ khả năng dự đoán và giải quyết các vấn đề liên 

quan đến sử dụng lao động trong một tổ chức. 

11.44 Quản trị chiến lược:     3TC  (LT)   
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Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

Mục tiêu học phần: 

- Hiểu được các khái niệm, các yếu tố hợp thành chiến lược của một doanh 

nghiệp; 

- Nắm bắt được tiến trình quản trị chiến lược trong một doanh nghiệp; 

- Hiểu được các nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến quá trình thiết lập, 

lựa chọn và triển khai thực hiện chiến lược một doanh nghiệp; 

- Ứng dụng những vấn đề lý thuyết được trình bày trong học phần vào việc 

hoạch định, tổ chức triển khai cũng như kiểm soát chiến lược cho một doanh nghiệp; 

- Phân tích, nhận dạng và đưa ra các quyết định manh tính chiến lược trong một 

doanh nghiệp. 

Nội dung học phần: 

Học phần cung cấp những kiến thức căn bản về những nguyên lý quản trị chiến 

lược và sự vận dụng thực tiễn doanh nghiệp của nó như: những khái niệm cơ bản về 

chiến lược và quản trị chiến lược; các giai đoạn phát triển của quản trị chiến lược; mô 

hình nguyên lý quản trị chiến lược của doanh nghiệp có mục tiêu dài hạn, bao gồm: 

hoạch định chiến lược, tổ chức thực hiện chiến lược, đánh giá, kiểm soát và điều 

chỉnh, thay đổi chiến lược của doanh nghiệp dưới những điều kiện môi trường, thị 

trường và nguồn nhân lực xác định của doanh nghiệp. 

11.45 Quản lý công nghệ: 2 TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô 

Mục tiêu học phần: 

-  Hiểu rõ thế nào là một công nghệ, các thành phần công nghệ, các đặc trưng 

của công nghệ, chu trình sống của công nghệ, quản lý nhà nước về công nghệ? 

- Cơ sở hạn tầng công nghệ và các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường công 

nghệ? Hoạch định và đánh giá công nghệ? Lựa chọn được một công nghệ thích hợp? 

Tại sao phải đổi mới công nghệ? Quá trình ĐMCN diễn ra như thế nào? 

- Năng lực công nghệ và các biện pháp nâng cao năng lực công nghệ? 

- Quá trình chuyển giao công nghệ diễn ra như thế nào? Có những thuận lợi và 

khó khăn gì trong quá trình chuyển giao công nghệ? 

Nội dung học phần: 

 Học phần cung cấp những khái niệm cơ bản về công nghệ và quản lý công 

nghệ. Trang bị kiến thức cơ bản trong hoạt động quản lý công nghệ như: Phân tích môi 

trường công nghệ, phân tích năng lực, đánh giá và lựa chọn công nghệ… Giới thiệu 

các phương pháp và kinh nghiệm trong đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ đối 

với hoạt động quản lý cấp doanh nghiệp và cấp Nhà nước. 

11.46 Hệ thống thông tin quản lý:    2TC  (LT) 
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 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô 

 Mục tiêu học phần: 

- Hiểu được vai trò của thông tin trong việc ra quyết định của nhà quản lý. 

- Hiểu được khái niệm và vai trò của hệ thống thông tin quản lý. 

- Mô tả được đặc điểm và vai trò của các thành phần cơ bản trong một hệ thống 

thông tin quản lý. 

- Hiểu được khái niệm về cơ sở dữ liệu và các mô hình cơ sở dữ liệu. 

- Trình bày được các bước trong quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu. 

- Hiểu được quy trình, các phương pháp phát triển hệ thống thông tin. 

- Hiểu được ưu nhược điểm của từng phương thức quản lý quá trình xây dựng và 

phát triển hệ thống thông tin quản lý. 

- Mô tả được vai trò và những đặc điểm cơ bản của hệ thống thông tin tự động hóa 

văn phòng và hệ thống thông tin cung cấp tri thức. 

Nội dung học phần: 

Môn học Hệ thống thông tin quản lý là môn học thuộc kiến thức chuyên sâu của ngành 

trong chương trình học. Môn học này giới thiệu những kiến thức nền tảng về vai trò, ý 

nghĩa của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp đối với việc ra quyết định của nhà 

quản lý; cung cấp cho người học toàn bộ những kiến thức và kĩ năng để xây dựng và 

quản lý những hệ thống thông tin quản lý cơ bản cho một doanh nghiệp. Môn học này 

được kết cấu thành 7 chương bao gồm những lý luận cơ bản và hướng dẫn thực hành 

về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin quản lý. 

11.47 Đầu tư quốc tế      2TC  (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô nâng cao, Kinh tế vĩ mô nâng cao. 

Mục tiêu học phần: 

- Kiến thức: 

+ Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức tổng quan về đầu tư nước ngoài 

(trọng tâm là đầu tư trực tiếp nước ngoài – FDI) và các loại hình đầu tư nước ngoài 

trên thế giới 

+Phân tích được ảnh hưởng của đầu tư quốc tế theo những chiều hướng khác 

nhau đến nước tiếp nhận đầu tư và cả cho nước đi đầu tư.  

+Nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến FDI. Cụ thể là những lợi ích và tổn thất 

khi có hoạt động FDI xảy ra cho cả nước đầu tư và nước tiếp nhận đầu tư.  

- Kỹ  năng: 

+ Kỹ năng tư duy về bản chất hoạt động đầu tư nước ngoài và có kỹ năng phân tích 

những ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực của hoạt động đầu tư nước ngoài cho cả 

nước tiếp nhận đầu tư và nước đầu tư 
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+ Có khả năng ứng dụng vào phân tích các tình huống đầu tư thực tế của các công ty 

có vốn đầu tư nước ngoài hay công ty đa quốc gia.  

- Thái độ : có khả  tự  nghiên cứ u độ c lậ p các vấ n đề  liên quan 

đế n hoạ t độ ng đầ u tư  quố c tế  

Nội dung học phần: 

Môn học Đầu tư quốc tế trong Đầu tư cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về hoạt động đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ trong đầu tư, bao 

gồm các nội dung: bản chất, hình thức của đầu tư nước ngoài và chuyển giao công 

nghệ; Đánh giá vai trò của đầu tư nước ngoài đặc biệt là đầu tư trực tiếp đối với nước 

nhận đầu tư và liên hệ với Việt Nam; Nghiên cứu các nội dung của hoạt động chuyển 

giao công nghệ trong quá trình tiến hành đầu tư, từ đó phân tích một số biện pháp mà 

nước nhận đầu tư cần thực hiện để tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và 

nâng cao hiệu quả của hoạt động chuyển giao công nghệ. 

11.48 Kinh tế bảo hiểm:      2TC  (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

Mục tiêu học phần: 

- Kiến thức: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản của bảo hiểm doanh 

nghiệp trên cơ sở nghiên cứu những nội dung cơ bản của một số loại hình bảo hiểm 

như : Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hàng 

hóa vận chuyển, bảo hiểm tiền gửi, bảo hiểm con người… 

- Kỹ năng: Biết cách áp dụng các kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác bảo hiểm 

xã hội, y tế, hỏa hoạn, bảo hiểm tiền gửi ..... theo cách chuyên nghiệp, hiện đại; 

- Thái độ: Phát triển khả năng tự học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, làm việc theo nhóm 

và khả năng trình bày trước đám đông. 

Nội dung học phần: 

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản, hiện đại, có hệ thống và phù 

hợp với pháp luật Việt Nam về kinh tế bảo hiểm, bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp, bảo hiểm thương mại, cũng như mối quan hệ giữa bảo hiểm với phát triển 

và tăng trưởng kinh tế. 

11.49 Luật Lao động:      2TC  (LT) 

  Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương. 

Mục tiêu học phần: 

* Kiến thức: 

Nắm, hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản  về pháp luật lao động, những 

vấn đề lý luận cơ bản, quy định của pháp luật thực định về Hợp đồng lao động. Từ đó 

có thể vận dụng những kiến thức đó để phân tích, giải quyết các tình huống phát sinh 

trong thực tiễn; Về Thỏa ước lao động tập thể. Từ đó có thể vận dụng những kiến 
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thức đó để phân tích, giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tiễn. Về tiền 

lương. Từ đó có thể vận dụng những kiến thức đó để phân tích, giải quyết các tình 

huống phát sinh trong thực tiễn; Về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi; Về chế 

độ an toàn lao động và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật hiện hành; Về kỷ 

luật lao động và trách nhiệm vật chất; Về tranh chấp lao động và giải quyết tranh 

chấp lao động; Về đình công và giải quyết các cuộc đình công theo quy định của pháp 

luật hiện hành; Phát hiện cơ hội, tình huống mở rộng kiến thức, các khả năng ứng 

dụng, liên hệ thực tế của nội dung môn học 

* Kĩ năng:  

 Biết cách tìm kiếm, vận dụng các kiến thức pháp lý về lĩnh vực luật lao động 

để thực hiện các công việc chuyên môn tương ứng với yêu cầu đào tạo; Tư vấn cho 

các đối tượng là người sử dụng lao động, người lao động, cá nhân và tổ chức khác về 

các vấn đề thông dụng trong lĩnh vực luật lao động; Soạn thảo các văn bản thông 

dụng trong lĩnh vực lao động như: Hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, nội 

quy lao động...; Tham gia giải quyết các vụ việc thông thường trong lĩnh vực lao động; 

Tham gia vào các hoạt động xây dựng chính sách - pháp luật lao động. 

* Thái độ: 

 Chấp hành đúng pháp luật lao động; Có nhận thức, xử sự đúng đắn khi tham 

gia quan hệ lao động; Tôn trọng và tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật lao động khi thực 

hiện các công việc chuyên môn. 

Nội dung học phần: 

Luật Lao động là môn học tự chọn trong chương trình đào tạo trình độ đại học 

ngành kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đầu tưcủa khoa Kinh tế - Trường ĐHSP Kỹ thuật 

Hưng Yên. Luật lao động là học phần nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn xây 

dựng, ban hành, thực thi các chế định về quan hệ lao động và các vấn đề thuộc lĩnh 

vực lao động - xã hội. Bên cạnh các vấn đề lý luận chung, các nội dung pháp luật được 

nghiên cứu chủ yếu bao gồm: Hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; công  

đoàn;chế độ tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; an toàn lao động, vệ sinh 

lao động; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; tranh chấp lao động; đình công và 

giải quyết đình công; việc làm và học nghề; quản lý nhà nước về lao động. 

11.50 Quản trị Rủi ro đầu tư:     2TC  (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

Mục tiêu học phần: 

* Kiến thức: 

 Trình bày được khái niệm về rủi ro, quản trị rủi ro khi tiến hành hoạt động đầu 

tư; Trình bày được các phương pháp phân tích rủi ro. 

 * Kĩ năng:  
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Xác định đúng giá trị rủi ro; Lựa chọn đúng các phương án đầu tư khi xuất hiện 

rủi ro thông qua xác định các giá trị hiệu quả. 

 * Thái độ: 

Có khả năng  nghiên cứu độc lập các biện pháp xử lý rủi ro trong tình huống 

thực tế. 

Nội dung học phần: 

Quản trị rủi ro đầu tư là môn học cung cấp cho các sinh viên ngành Kinh tế 

những lý thuyết cơ bản về quản trị rủi ro trong dự án đầu tư. Môn học cũng sẽ trình 

bày những phương pháp phân tích trong công tác quản lý rủi ro khi tiến hành hoạt 

động đầu tư. Từ đó học viên có thể vận dụng trong hoạt động quản lý tại các cơ quan 

quản lý đầu tư hoặc các bộ phận đầu tư tại doanh nghiệp. Ngoài ra, môn học này còn 

phục vụ cho việc tự đầu tư hoặc tư vấn đầu tư. 

11.51 Kinh tế đầu tư:      3TC  (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô nâng cao, Kinh tế vĩ mô nâng cao. 

Mục tiêu học phần: 

- Kiến thức:  

Môn học kinh tế đầu tư là môn học cơ sở của chuyên ngành kinh tế đầu tư, 

trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản như lý luận cơ bản về đầu tư và đầu tư 

phát triển, các lý thuyết về đầu tư, cơ cấu đầu tư, nội dung đầu tư phát triển ở phạm vi 

quốc gia, doanh nghiệp, vốn và nguồn vốn đầu tư, mối quan hệ giữa đầu tư, tăng 

trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tình hình đầu tư công và đầu tư quốc tế. Những 

kiến thức do môn học Kinh tế đầu tư 1 trang bị sẽ là nền tảng để tiếp thu kiến thức của 

các môn học chuyên ngành Kinh tế đầu tư khác như Lập dự án đầu tư, quản lý dự án 

đầu tư, thị trường vốn. 

- Kỹ năng: Trên cơ sở nắm được lý thuyết, sinh viên sẽ được định hướng vận 

dụng vào thực tiễn. Môn học sẽ rèn luyện kỹ năng phân tích kinh tế cho sinh viên cả 

định tính và định lượng. 

- Thái độ: Có khả tự nghiên cứu độc lập các vấn đề liên quan đến hoaṭ đôṇg 

kinh tế đầu tư. 

Nội dung học phần: 

Môn học kinh tế đầu tư là môn học cơ sở của chuyên ngành kinh tế đầu tư, 

trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản như lý luận cơ bản về đầu tư và đầu tư 

phát triển, các lý thuyết về đầu tư, cơ cấu đầu tư, nội dung đầu tư phát triển ở phạm vi 

quốc gia, doanh nghiệp, vốn và nguồn vốn đầu tư, mối quan hệ giữa đầutư, tăng 

trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tình hình đầu tư công và đầu tư quốc tế. Những 

kiến thức do môn học Kinh tế đầu tư 1 trang bị sẽ là nền tảng để tiếp thu kiến thức của 
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các môn học chuyên ngành Kinh tế đầu tư khác như Lập dự án đầu tư, quản lý dự án 

đầu tư, thị trường vốn. 

11.52 Lập dự án đầu tư:      3TC  (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Quản trị học, Tài chính - Tiền tệ. 

Mục tiêu học phần: 

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về dự án đầu tư, lập dự án đầu tư và các 

vấn đề liên quan; 

- Phân tích được mối 46ien hệ, sự biến động của các yếu tố ảnh hưởng và các vấn 

đề 46ien quan đến lập dự án đầu tư; 

- Vận dụng vào việc đánh giá phân tích tình hình và thực hiện triển khai các dự án 

đầu tư trong thực tế. 

Nội dung học phần: 

Môn học cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản như những vấn đề lý 

luận chung về dự án đầu tư, trình tự và nội dung nghiên cứu của quá trình soạn thảo dự 

án, phương pháp và các nội dung cần phân tích trong quá trình soạn thảo dự án khả thi 

(các khía cạnh thị trường, kỹ thuật, tài chính, kinh tế xã hội của dự án đầu tư) và vận 

dụng những vấn đề lý luận trên vào việc lập dự án cụ thể. 

11.53 Quản lý dự án đầu tư:    3TC  (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Lập dự án đầu tư. 

Mục tiêu học phần: 

- Kiến thức: Hệ thống được những nội dung cơ bản trong lĩnh vực dự án đầu tư. 

- Kỹ năng: Phân tích tình hình đầu tư trên thế giới và thực tế tại Việt Nam, 

Nắm bắt được tình hình dự án đầu tư của Việt Nam, lập các dự án đầu tư khả thi. 

 - Thái độ: Phát triển kỹ năng trong hoạt động phân tích dòng tài chính trong 

hoạt động đầu tư,hỗ trợ tư duy, kỹ năng cho các môn học khác. 

Nội dung học phần: 

Môn Quản lý dự án đầu tư trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

hoạt động quản lý dự án hiện đại. Kết thúc khoá học sinh viên cần nắm được những 

nội dung cơ bản sau: Lý luận cơ bản về dự án và quản lý dự án đầu tư phát triển; Nội 

dung cơ bản của QLDA; Nội dung và phương pháp quản lý các yếu tố thành phần của 

hoạt động quản lý dự án như: Lập kế hoạch, quản lý thời gian và tiến độ, quản lý chi 

phí, quản lý nhân sự dự án, phân phối nguồn lực dự án, quản lý chất lượng dự án, quản 

lý rủi ro, quản lý hoạt động mua bán của dự án, quản lý hệ thống thông tin dự án, đánh 

giá và giám sát dự án. 

11.54 Phân tích chính sách kinh tế: 3 TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô 

Mục tiêu học phần: 
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- Phân loại được chính sách 

- Phân tích được vai trò của phân tích chính sách kinh tế 

- Phân biệt được chính sách định tính và định lượng trong phân tích chính sách 

- Phân tích được các chính sách kinh tế vĩ mô cơ bản 

- Nêu được các mô hình phát triển kinh tế 

- Phân tích được các chính sách kinh tế của nhà nước 

  Nội dung học phần:  

 Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về: Quá trình hoạch 

định chính sách kinh tế - xã hội;  Tổ chức thực thi và phân tích chính sách kinh tế - xã 

hội; Các chính sách tài chính, tiền tệ, kinh tế đối ngoại, khoa học công nghệ, quản lý 

nguồn nhân lực và việc làm, giáo dục, văn hóa. 

11.55 Quản lý nhà nước về kinh tế:    3TC  (LT) 

Điều kiên tiên quyết: Kinh tế vĩ mô nâng cao, Quản trị học. 

Mục tiêu học phần: 

- Về kiến thức:  

+ Hiểu rõ toàn bộ những khái niệm căn bản về Quản lý Nhà nước như: khái 

niệm, vai trò, cơ cấu tổ chức, nội dung, chức năng, nguyên tắc cơ bản của quản lý Nhà 

nước;  

+ Hiểu rõ các loại hình cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, các cấp quyết định 

trong quản lý kinh tế của Nhà nước, đồng thời nắm được các vấn đề cơ bản về cán bộ 

quản lý kinh tế. 

- Về kỹ năng: 

+ Thực hành tốt các kỹ năng thuyết trình, thu tập, xử lý thông tin, ra quyết định, 

thực địa, thăm quan...trong các bước thực hiện quản lý nhà nước 

+  Hoàn thiện kỹ năng phân tích tình hình kinh tế xã hội, phân tích các nhân tố 

ảnh hưởng tới kinh tế... 

+  Có khả năng xây dựng kế hoạch, chiến lược và quy trình trong quản lý nhà 

nước về kinh tế 

- Về thái độ: Hình thành được tính chính xác, tính cẩn thận và khả năng phân 

tích các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh. 

Nội dung học phần: 

Học phần cung cấp những kiến thức lý luận, khái quát cơ bản, có tính hệ thống 

của một môn khoa học về việc Nhà nước quản lý nền kinh tế quốc dân của Nhà nước. 

Cung cấp các kiến thức về cơ cấu tổ chức, nội dung, chức năng, nguyên tắc cơ bản của 

quản lý Nhà nước; Các loại hình cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, Thông tin và quyết 

định trong quản lý kinh tế của Nhà nước, các vấn đề cơ bản về cán bộ quản lý kinh tế. 

11.56 Phân tích dữ liệu và Dự báo kinh tế:  3TC  (2LT, 1TH) 
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Điều kiện tiên quyết: Thống kê kinh doanh, kinh tế lượng 

Mục tiêu học phần: 

- Hiểu rõ được đối tượng, tác dụng và nội dung của Phân tích dữ liệu và dự báo 

kinh tế 

- Trình bày được các phương pháp phân tích dữ liệu kinh tế và cách thức lựa chọn 

mô hình 

- Trình bày được các phương pháp dự báo trong kinh tế, là cơ sở cho việc ra quyết 

đinh ở tầm vi mô và vĩ mô. 

- Hiểu rõ mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian. 

- Giải thích được các cơ chế liên hệ ngược, định dạng, và các quy tắc định dạng của 

mô hình nhiều phương trình. 

- Vận dụng các phương pháp tính toán trong mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời 

gian, xác định trung bình trượt tích hợp tự hồi quy. 

- Vận dụng các phương pháp tính toán, thực hiện ước lượng hệ phương trình. 

- Vận dụng kiểm định giả thiết với mô hình Logit và probit, phân biệt giữa mô hình 

Tobit và mô hình Poisson. 

Nội dung học phần:  

 Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ thuật phân tích dữ liệu; kỹ thuật ước 

lượng, hiệu chỉnh mô hình hồi quy, cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng 

như kinh tế của mô hình. Trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân 

tích định lượng nhằm dự báo các vấn đề kinh tế cơ bản trên cơ sở sử dụng phần mềm 

chuyên dụng và cơ sở dữ liệu của Việt Nam 

11.57 Phân tích đầu tư:      2TC  (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô 

Mục tiêu học phần:  

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của hoạt động đầu tư và một số mô hình phân 

tích đầu tư. 

- Trình bày được các tác động của đầu tư đến nền kinh tế vĩ mô và đến doanh nghiệp; 

Các nguyên tắc và các phương pháp xác định giá trị của tài sản đầu tư. 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về phân tích các phương án đầu tư theo các 

kịch bản khác nhau trong đó tập trung ở phân tích quy mô đầu tư, cơ cấu đầu tư, 

phân tích đa tiêu chí. 

- Áp dụng được các mô hình trong phân tích đầu tư. 

- Đánh giá được được các tác động của hoạt động đầu tư đến nền kinh tế và doanh 

nghiệp. Vận dụng các phương pháp xác định giá trị của các tài sản đầu tư. 

Nội dung học phần: 
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Môn Phân tích đầu tư là môn học chuyên sâu của chuyên ngành Kinh tế đầu tư. Môn 

học này cung cấp những vấn đề cơ bản về hoạt động đầu tư và các mô hình phân tích 

sẽ được áp dụng trong đầu tư. Phân tích các tác động của đầu tư ở tầm vĩ mô (nền kinh 

tế quốc dân) và tầm vi mô (đến doanh nghiệp). Các nguyên tắc và các phương pháp 

xác định giá trị của tài sản đầu tư. Phân tích các phương án đầu tư theo các kịch bản 

khác nhau trong đó tập trung ở phân tích quy mô đầu tư, cơ cấu đầu tư, phân tích đa 

tiêu chí. 

11.58 Kinh tế các ngành sản xuất kinh doanh:  2TC  (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô. 

Mục tiêu học phần: 

- Nhận biết các mối quan hệ kinh tế trong sản xuất kinh doanh; 

- Nhận biết các thuộc tính của các dạng hàm sản xuất và các phương pháp 

- ước lượng hiệu quả sản xuất; 

- Xác định kết quả tài chính của một quá trình sản xuất kinh doanh; 

- Ứng dụng các phương DEA và hàm ngẫu nhiên biên để nghiên cứu hiệu quả kỹ 

thuật, phân phối và kinh tế trong sản xuất kinh doanh 

- Phân tích định lượng và định tính các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của mô 

hình sản xuất. 

Nội dung học phần:  

  Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm, vai trò, tính quy luật 

trong sản xuất kinh doanh; Trang bị những kiến thức cơ bản về phân tích sản xuất kinh 

doanh như một số hàm sản xuất thông dụng; yếu tố đầu vào; phương hướng tối ưu;  

Trang bị những kiến thức cơ bản về chi phí sản xuất kinh doanh; Phân tích lợi nhuận 

qua các mô hình. 

11.59 Thị trường vốn    2TC  (2TH) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Tài chính - tiền tệ. 

Mục tiêu học phần: 

-  Trình bày được các vấn đề cơ bản của thị trường vốn như: khái niệm, cơ cấu 

tổ chức, nguyên tắc hoạt động, các công cụ đầu tư trên thị trường, các phương thức 

huy động và tài trợ đầu tư qua thị trường vốn, các phương thức giao dịch và hệ thống 

giao dịch trên thị trường tập trung, tìm hiểu về danh mục đầu tư chứng khoán. 

-  Phân tích đầu tư chứng khoán và ra quyết định đầu tư trên thị trường chứng 

khoán; 

-  Nâng cao khả năng tư duy khoa học, từng bước tiếp cận và tham gia thị 

trường vốn, thị trường chứng khoán ở nhiều mức độ khác nhau trong xu thế hội nhập. 

Nội dung học phần:  
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Học phần giới thiệu về thị trường vốn: phương thức huy động vốn trên thị 

trường và các hành vi đầu tư trên thị trường thứ cấp. Học phần cũng cung cấp các kiến 

thức liên quan đến phân tích đầu tư chứng khoán, các giao dịch phái sinh và quỹ đầu 

tư chứng khoán. 

11.60 Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế:    2TC  (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh luyện thi B1- 3A 

Mục tiêu học phần: 

- Về kiến thức: Trên nền các chủ đề và ngữ cảnh được biện soạn trong giáo trình 

chính, sinh viên có thêm những kiến thức nhất định về các hoạt động trong môi trường 

kinh doanh thương mại như: kinh doanh trực tuyến (selling online), marketing, quản lý 

nhân sự (managing people), đề ra và thực hiện một kế hoạch (planning), cách giải 

quyết các mâu thuẩn trong một công ty (conflict) v.v… Sinh viên có khả năng hiểu, sử 

dụng và vận dụng được các thuật ngữ, khái niệm, các cấu trúc tương đối phức tạp vào 

biên dịch, phiên dịch các tài liệu liên quan đến kinh tế, thương mại.  

- Về kỹ năng: Trau dồi kỹ năng giao tiếp cao cấp gồm nghe, nói, đọc, viết tiếng 

Anh và thông qua những tình huống (case study) được giới thiệu trong giáo trình, sinh 

viên có khả năng xử lý những tình huống thông thường trong thực tiễn liên quan đến 

kinh tế, thương mại, phát triển được nghiệp vụ thương mại như soạn thảo thư điện tử 

(an email); viết thư (a letter); viết báo cáo (a report); viết kiến nghị a 

recommendation); viết tài liệu quảng cáo trong hoạt động kinh doanh (a sales leaflet) 

và có thể thảo luận và trình bày các chủ đề có liên quan đến kinh tế thương mại.  

- Về người học: Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình học tập, 

nghiên cứu. Lên lớp nghe giảng đầy đủ, tự nghiên cứu bài học theo đề cương, tham gia 

thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu của môn học. 

Nội dung học phần:  

Tiếng Anh chuyên ngành là môn học cung cấp những kiến thức kinh doanh cơ 

bản, trau dồi kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ giao dịch kinh doanh cho sinh viên trong 

nhiều ngữ cảnh khác nhau. Các chủ đề về kinh doanh được lựa chọn đề cập rất phong 

phú như việc Lãnh đạo, tổ chức, việc làm, đạo đức, văn hóa... với nội dung rất sát thực 

được cập nhật từ các báo, tạp chí kinh tế, kinh doanh, kế toán tài chính. 

11.61 Kinh tế môi trường:      2TC  (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô. 

Mục tiêu học phần: 

-  Hiểu được mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và môi trường 

-  Đánh giá những tác động: tích cực và tiêu cực của các hoạt động phát triển (kinh 

tế và xã hội) đến môi trường. 

 - Nâng cao năng lực tư duy về nghiên cứu kinh tế môi trường. 
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Nội dung học phần:  

 Môn học này trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế học môi trường, quản 

lý môi trường xem xét trên góc độ kinh tế. Môn học xác định mối quan hệ giữa kinh tế 

và môi trường, từ đó có một cách ứng xử hợp lý cho các nhà kinh tế và quản trị kinh 

doanh trong hoạt động thực tiễn đối với những vấn đề liên quan đến môi trường, môn 

học đã phân tích mối quan hệ giữa môi trường và phát triển; những vấn đề cơ bản về 

kinh tế học chất lượng môi trường; đánh giá tác động môi trường và phân tích kinh tế 

của những tác động môi trường; những vấn đề liên quan giữa khan hiếm tài nguyên, 

dân số, kinh tế và môi trường và những nội dung kiến thức cơ bản của quản lý môi 

trường phù hợp với hoàn c ảnh cụ thể của Việt Nam và xu hướng biến đổi môi trường 

toàn cầu. 

11.62 Phân tích hoạt động kinh doanh:  2 TC (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Kế toán quản trị 

Mục tiêu học phần:  

- Trình bày được các nội dung cơ bản của phân tích hoạt động kinh doanh như: 

Khái niệm, tác dụng, nội dung, phương pháp và quy trình phân tích hoạt động kinh 

doanh.  

- Hiểu rõ các phương pháp phân tích dùng trong phân tích kết quả sản xuất, 

phân tích các yếu tố sản xuất, phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm, 

phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận, phân tích tài chính doanh nghiệp. 

Nội dung học phần: 

  Môn Phân tích hoạt động kinh doanh là môn thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành trong chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh. Môn học này cung cấp những 

kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh: Đối tượng phân tích hoạt động kinh 

doanh, tác dụng, nội dung, phương pháp và quy trình phân tích hoạt động kinh doanh, 

phân tích kết quả sản xuất và tình hình sản xuất trong các doanh nghiệp, phân tích tình 

hình sử dụng các yếu tố sản xuât, phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, 

phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận, phân tích tài chính. Từ đó giúp doanh nghiệp 

đưa ra các quyết định hợp lý. 

11.63 Đấu thầu trong đầu tư      2TC  (LT) 

  Điều kiện tiên quyết: Kinh tế đầu tư 

Mục tiêu học phần: 

* Kiến thức: Trình bày được khái niệm và vai trò của đấu thầu, gói thầu trong 

đầu tư; Xây dựng được kế hoạch đấu thầu của một dự án đầu tư; Xác định được các 

hình thức và phương thức đấu thầu; Nắm được trình tự thực hiện đấu thầu của một gói 

thầu. 

 * Kĩ năng: Soạn thảo thành thạo hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu đối với một 
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dự án cụ thể; Đánh giá năng lực của nhà thầu thông qua hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà 

thầu phù hợp với dự án 

 * Thái độ: Phát triển khả năng tư duy làm việc theo nhóm và dự án. 

  Nội dung học phần: 

Môn Đấu thầu trong đầu tư là môn học chuyên sâu trong chương trình đào tạo 

chuyên ngành Kinh tế đầu tư. Môn học này giới thiệu những nội dung tổng quan về 

đấu thầu dự án trong đầu tư. Hướng dẫn cách thức xây dựng kế hoạch đấu thầu của 

một dự án. Giới thiệu các hình thức và phương thức đấu thầu, trình tự thực hiện đấu 

thầu cụ thể với một gói thầu.. Môn học này được kết cấu thành 6 chương phản ánh 

những lí luận cơ bản và hướng dẫn thực hành về phương pháp soạn thảo một bộ hồ sơ 

mời thầu cũng như phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn nhà thầu phù hợp 

với dự án. 

11.64 Đầu tư tài chính       2TC  (LT) 

  Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Tài chính tiền tệ. 

Mục tiêu học phần: 

* Kiến thức: Nắm vững lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trong quản lý danh 

mục; Nắm vững nguyên tắc và mục tiêu của quản trị danh mục đầu tư của các nhà đầu 

tư tổ chức.  

* Kĩ năng: Phải biết phân tích và dự báo rủi ro và tỷ suất sinh lợi trong quản lý 

danh mục đầu tư; Vận dụng các lý thuyết đầu tư tài chính trong điều kiện thực tiễn. 

* Thái độ: Có khả năng tự nghiên cứu độc lập các vấn đề liên quan đến đầu tư 

tài chính. 

  Nội dung học phần: 

Đây là môn học cung cấp những kiến thức đầu tư hiện đại liên quan đến các lý 

thuyết tài chính và những chứng cứ thực nghiệm để đưa ra một quyết định đầu tư.Học 

phần trang bị cho học viên hệ thống kiến thức lý luận cơ bản về các công cụ đầu tư, 

phân tích ngành, định giá doanh nghiệp và cổ phiếu, phân tích và định giá trái phiếu, 

phân tích và định giá chứng khoán phái sinh, phân tích kỹ thuật. Từ đó học viên có thể 

vận dụng trong hoạt động đầu tư tại bộ phận tự doanh của công ty chứng khoán hoặc 

bộ phận đầu tư của quỹ đầu tư hoặc các doanh nghiệp khác. Ngoài ra, còn phục vụ cho 

việc tự đầu tư hoặc tư vấn đầu tư. 

11.65 Luật Đầu tư:       2TC  (LT) 

Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương, Kinh tế đầu tư; 

Mục tiêu học phần: 

* Kiến thức:  Nêu được những khái niệm cơ bản về pháp luật đầu tư; Phân tích 

được đặc điểm, quy trình, thủ tục và triển khai dự án đầu tư; Phân tích được các biện 

pháp bảo đảm, ưu đài và hỗ trợ đầu tư; Phân tích được các hình thức đầu tư vào các tổ 
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chức kinh tế; Phân biệt được các hoạt động đầu tư theo các loại hợp đồng PPP , BCC; 

Trình bày được nội dung của hoạt động đầu tư ra nước ngoài. 

* Kỹ năng: Xây dựng được quy trình đầu tư cho một dự án thực tế; Vận dụng 

được các quy định pháp luật đầu tư để tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hơp; Để 

lựa chọn hình thức dâud tư theo hợp đồng phù hợp; Áp dụng được các hình thức đầu 

tư ra nước ngoài vào thực tiễn 

         * Về thái độ: Có ý thức trong học tập nghiên cứu học phần luật đầu tư và tuân 

thủ pháp luật trong hoạt động đầu tư 

Nội dung học phần: 

Học phần mô tả những vấn đề cơ bản của pháp luật về đầu tư tại Việt Nam: Bảo 

đảm đầu tư, chính sách đầu tư, nguồn luật điều chỉnh hoạt động đầu tư, chủ thể đầu tư, 

quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, hình thức đầu tư lĩnh vực, địa bàn đầu tư, ưu đãi và 

hỗ trợ đầu tư, đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài; đầu tư theo hình thức công, 

đầu tư tư nhân, đầu tư công, tư kết hợp, các quy trình của dự án đầu tư, đầu tư thành 

lập và quản lý hoạt động doanh nghiệp; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, pháp 

luật về hợp đồng kinh doanh, thương mại và đầu tư; pháp luật về cạnh tranh; pháp luật 

về giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, pháp luật về phá sản. 

11.66 Thẩm định dự án đầu tư     2TC  (LT) 

  Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô 

  Mục tiêu học phần: 

* Kiến thức: Trình bày được khái niệm và vai trò dự án, thẩm định dự án; Xây 

dựng được các căn cứ tiến hành thẩm định dự án; Xác định được trình tự nội dung và 

phương pháp thẩm định dự án; Biết được cơ quan và tổ chức nào có thẩm quyền thẩm 

định đối với dự án 

 * Kĩ năng: Đánh giá được tính khả thi và điều kiện thực hiện của một dự án đầu 

tư nhìn từ mọi góc độ 

 * Thái độ: Phát triển khả năng tư duy làm việc theo nhóm và dự án. 

  Nội dung học phần:  

Môn Thẩm định dự án đầu tư là môn học chuyên sâu trong chương trình đào tạo 

chuyên ngành Kinh tế đầu tư. Môn học này giới thiệu những nội dung tổng quan về dự 

án đầu tư, sự cần thiết tiến hành thẩm định dự án đầu tư từ các góc độ khác nhau. Chỉ 

ra các căn cứ tiến hành thẩm định dự án. Giới thiệu các hình thức và phương thức đấu 

thầu, trình tự thực hiện thẩm định cụ thể với một dự án.. Môn học này được kết cấu 

thành 6 chương phản ánh những lí luận cơ bản và hướng dẫn thực hành về phương 

pháp thẩm định đối với dự án. 

11.67 Thực tập nhận thức công nghệ     1TC  (TH) 

Điều kiện tiên quyết: Không. 
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Mục tiêu học phần: 

Thực tập nhận thức công nghệ là một phần quan trọng trong chương trình đào 

tạo của Khoa Kinh tế, ngành Kinh tê Đầu tư. Chương trình thực tập này là một giai 

đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi trường xã hội thực tiễn. Mục tiêu 

của đợt thực tập này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội cọ sát với thực tế, gắn 

kết những lý thuyết đã học được trên ghế giảng đường với môi trường thực tiễn bên 

ngoài. 

  Nội dung học phần:  

  Học phần yêu cầu sinh viên vận dụng những kiến thức cơ sở để nhận dạng 

những tác động và ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp; 

nghe báo cáo các chuyên đề của nhà quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh; tổng 

hợp, xử lý và phân tích sơ bộ được các số liệu ở các phòng ban chức năng trong doanh 

nghiệp. 

11.68 Thực tập kỹ thuật:       2TC  (TH) 

Điều kiện tiên quyết: Thực tập nhận thức công nghệ. 

Mục tiêu học phần: 

Thực tập nhận thức kỹ thuật là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo 

của Khoa Kinh tế, ngành Kinh tê Đầu tư. Chương trình thực tập này là một giai đoạn 

chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi trường xã hội thực tiễn. Mục tiêu của đợt 

thực tập này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội cọ sát với thực tế, gắn kết 

những lý thuyết đã học được trên ghế giảng đường với môi trường thực tiễn bên ngoài. 

Nội dung học phần:  

Học phần sẽ giúp sinh viên nhận thức đầy đủ về các nhân tố có tác động đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp; tổng hợp, xử lý và phân tích cơ bản 

được các số liệu ở các phòng ban chức năng trong doanh nghiệp; đưa ra những đề 

xuất, giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt động ở các phòng ban chức năng trong 

doanh nghiệp; viết báo cáo sau khi kết thúc đợt thực tập. 

11.69 Thực tập nghề nghiệp:     3TC  (TH) 

Điều kiện tiên quyết: hoàn thành tất cả các học phần quy định. 

Mục tiêu học phần: 

Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn cuối cùng trong chương trình đào tạo của Khoa Kinh 

tế, ngành Kinh tế Đầu tư. Chương trình thực tập này là một giai đoạn chuyển tiếp giữa môi 

trường học tập với môi trường xã hội thực tiễn. Mục tiêu của đợt thực tập này nhằm tạo điều 

kiện cho sinh viên có cơ hội cọ sát với thực tế, gắn kết những lý thuyết đã học được trên ghế 

giảng đường với môi trường thực tiễn bên ngoài. Đồng thời, sinh viên được trực tiếp tiếp cận, 

thực hiện hầu hết các nghiệp vụ đầu tư, tìm hiểu về các hệ thống dự án , dự toán, chiến lược 

đầu tư tại các doanh nghiệp. Sau quá trình thực tập này, sinh viên có kiến thức và hiểu biết 

toàn diện về công tác đầu tư trong thực tế, có định hướng cho khóa luận tốt nghiệp cuối khóa. 
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Nội dung học phần: 

Học phần yêu cầu sinh viên tự tổng hợp, vận dụng những kiến thức đã được học 

vào việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thu thập, xử lý, phân tích, đánh 

giá các thông tin về các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế đầu tư ở một cơ quan, doanh 

nghiệp; rèn luyện phương pháp kỹ năng hoạch định, thực hiện đúng những chính sách 

đã ban hành của Nhà nước. Cuối đợt thực tập sinh viên phải nộp Báo cáo thu hoạch và 

được chấm điểm. Sinh viên đạt điểm theo qui định sẽ được phép làm Khoá luận (Bảo 

vệ Khóa luận) tốt nghiệp. 

11.70 Khoá luận tốt nghiệp:      5TC  (TH) 

Điều kiện tiên quyết: hoàn thành tất cả các học phần theo quy định của trường. 

Mục tiêu học phần: 

- Hiểu rõ và toàn diện về các kiến thức đã được trang bị trong các học phần chuyên 

ngành; 

- Hiểu biết về một phần thực hành chuyên sâu tại đơn vị 

- Hiểu biết rõ quy trình tổ chức, công tác Xây dựng, quản lý, đánh giá dự án trong 

phần hành thực tế đó 

- Thao tác thành thạo các nghiệp vụ đầu tư trong phần hành chuyên sâu của khóa 

luận tốt nghiệp 

- Xử lý, phân loại, tổng hợp thông tin phần hành chuyên sâu 

- Rèn luyện kỹ năng Thẩm định, phân tích, đánh giá các dự án đầu tư chuyên sâu 

trong khóa luận tốt nghiệp 

Nội dung học phần: 

Nội dung: học phần yêu cầu sinh viên tự tổng hợp, vận dụng những kiến thức đã 

được trang bị ở trường đại học và thực tế để viết một bản Báo cáo khoá luận tốt nghiệp 

có nội dung liên quan đến những vấn đề lý luận, thực tiễn về ngành kinh tế đầu tư và 

phải bảo vệ trước Hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp. 
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